
Diện tích 

Quy 

hoạch đến 

năm 2030 

(ha)

Diện tích 

hiện 

trạng (ha)

 Diện tích 

tăng thêm 

I Đất quốc phòng, an ninh
Đất quốc phòng     127,54          4,64         122,90   

1 Xây dựng căn cứ hậu phương 1 CQP 5,00          5,00   X. Thượng Lan

2 Quy hoạch khu sơ tán CQP 3,00          3,00   X. Nghĩa Trung

3 Xây dựng bến cảng quân sự 1 CQP 0,70          0,70   X. Quang Châu

4 Xây dựng bến cảng quân sự 2 CQP 0,70          0,70   X. Vân Trung

5
Xây dựng sở chỉ huy trong căn cứ chiến đấu huyện Việt Yên 

và Trận địa phòng không 12,7mm
CQP 25,50        25,50   

Nghĩa Trung; Minh 

Đức

6 Mở rộng trường bắn (thôn Đài Sơn) CQP 10,64 4,64          6,00   X. Minh Đức

7 Quy hoạch xây dựng kho vũ khí của tỉnh CQP 32,00        32,00   X. Vân Trung

8 Mở rộng căn cứ chiến đấu số 1 của tỉnh CQP 60,00        60,00   X. Vân Trung
Đất an ninh 7,73 0,00 7,53

9 Đội CS PCCC KCN Đình Trám (thuộc phòng CS PCCC) CAN 0,35          0,35   TT Nếnh

10 Xây dựng mới trụ sở công an huyện CAN 3,50          3,50   TT Bích Động

11 Xây dựng trụ sở công an xã Tiên Sơn CAN 0,23          0,23   X. Tiên Sơn

12 Xây dựng trụ sở công an xã Ninh Sơn CAN 0,20          0,20   X. Ninh Sơn

13 Xây dựng trụ sở công an xã Hồng Thái CAN 0,20          0,20   X. Hồng Thái

14 Xây dựng trụ sở công an TT Bích Động CAN 0,20          0,20   TT Bích Động

15
Xây dựng trụ sở công an xãTăng Tiến (đất trụ sở UBND xã 

cũ)
CAN 0,22          0,22   X. Tăng Tiến

16
Xây dựng trụ sở công an xã Nghĩa Trung (trong khu hành 

chính mới)
CAN 0,20          0,20   X. Nghĩa Trung

17 Xây dựng trụ sở công an TT Nếnh CAN 0,20          0,20   TT Nếnh

18 Xây dựng trụ sở công an, Quân sự xã Vân Trung CAN 0,40          0,40   X. Vân Trung

19 Xây dựng trụ sở công an xã Trung Sơn CAN 0,33          0,33   X. Trung Sơn

20 Xây dựng trụ sở công an xã Quảng Minh CAN 0,20          0,20   X. Quảng Minh

21 Xây dựng trụ sở công an xã Vân Hà CAN 0,20          0,20   X. Vân Hà

22 Xây dựng trụ sở công an xã Thượng Lan CAN 0,20          0,20   X. Thượng Lan

23 Xây dựng trụ sở công an xã Tự Lạn CAN 0,20          0,20   X. Tự Lạn

24 Xây dựng trụ sở công an xã Hương Mai CAN 0,20          0,20   X. Hương Mai

25
Xây dựng trụ sở công an xã Việt Tiến (nằm trong khuôn viên 

UBND xã)
CAN 0,10          0,10   X. Việt Tiến

26 Xây dựng trụ sở công an xã Quang Châu CAN 0,50          0,30   X. Quang Châu

27 Xây dựng trụ sở công an xã (Nằm trong trụ sở UBND xã) CAN 0,10          0,10   X. Minh Đức

II Đất khu công nghiệp.     2.175,25      545,63      1.629,62 

28
Mở rộng KCN Vân Trung huyện Việt Yên (Sát nhập CCN 

Tăng Tiến, huyện Việt Yên thành KCN)
SKK 237,25 185,57 51,68 X. Tăng Tiến

29
Mở rộng khu công nghiệp Quang Châu (đã có quy hoạch 

nhưng đến năm 2020 chưa thực hiện hết)
SKK 516,00 360,06 155,94

Nếnh, Quang Châu; 

Vân Trung

30

KCN - đô thị - dịch vụ Tiên Sơn-Ninh Sơn (bao gồm cả 

phần sát nhập cụm công nghiệp Trung Sơn - Ninh Sơn 

75ha)

SKK 298,00 298,00
Ninh Sơn, Tiên 

Sơn, Vân Hà

31 Khu công nghiệp Quang Châu 2 SKK 140,00       140,00   
Quang Châu; Vân 

Trung

32
KCN- Đô thị - Dịch vụ Tự Lạn - Bích Sơn - Trung Sơn 

(tổng 224 ha; ĐTDV 24ha)
SKK 200,00       200,00   Bích Động, Tự Lạn

33

Khu công nghiệp thuộc Khu CN-ĐT-DV Hòa Yên (tổng 

thuộc Việt Yên 128 ha, trong đó đất đô thị, dịch vụ: 10ha; 

đất công nghiệp 118ha)

SKK 118,00       118,00   
Tiên Sơn, Hương 

Mai

34 Khu công nghiệp Việt Hàn SKK 226,00       226,00   
Xã Tăng Tiến, Hồng 

Thái, TT.Nếnh

35
Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Thượng Lan - Minh 

Đức - Ngọc Thiện 
SKK 140,00       140,00   

X. Thượng Lan, 

Minh Đức

36 Khu công nghiệp Thượng Lan SKK 185,00       185,00   X. Thượng Lan

37
KCN Song Mai - Nghĩa Trung 205 ha (Việt Yên 115 ha 

ha)
SKK 115,00       115,00   X. Nghĩa Trung

III Đất cụm công nghiệp 385,01 32,80 352,21

38 Cụm công nghiệp Hoàng Mai (mở rộng) SKN 60,00 17,36        42,64   TT Nếnh

39 Cụm Công nghiệp Việt Tiến (mở rộng) SKN 75,00 15,43        59,57   X. Việt Tiến

40 Cụm công nghiệp Tiên Sơn SKN 75,00        75,00   X. Tiên Sơn

41
Cụm công nghiệp Minh Đức (75 ha; trong đó Việt Yên 40 

ha, Tân Yên 35 ha)
SKN 40,00        40,00   X. Minh Đức

42 Cụm công nghiệp Nghĩa Trung SKN 75,00        75,00   X. Nghĩa Trung

43 Cụm Công nghiệp Quang Châu SKN 60,00        60,00   
X. Quang Châu, 

Ninh Sơn

IV Đất thương mại dịch vụ 189,08 0,00 258,80

44 Khu thương mại hồ Dục Quang TMD 2,00          2,00   TT Bích Động

45 Khu thương mại tại khu trung tâm thị trấn Bích Động TMD 8,00          8,00   TT Bích Động

46
Khu thương mại đường 298 thị Bích Động (trong đó 1,4ha tại 

Nguyễn Thế Nho đã chuyển mục đích)
TMD 9,83          9,83   TT Bích Động

47 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ (khu phố 1) TMD 0,79          0,79   TT Bích Động

48 Khu thương mại Đức Liễn, Hồng Thái TMD 2,86          2,86   X. Hồng Thái
49 Khu thương mại Nếnh TMD 4,13          4,13   TT Nếnh

50 Khu thương mại Hương Mai TMD 2,00          2,00   X. Hương Mai
51 Khu thương Mại Khu A Đình Trám - Sen Hồ TMD 5,00          5,00   X. Quảng Minh

52
Xây dựng khu thương mại dịch vụ tổng hợp và cửa hàng xăng 

dầu loại II
TMD 0,45          0,45   X. Tự Lạn

53 Xây dựng khu thương mại dịch vụ (thôn Quang Biểu) TMD 0,40          0,40   X. Quang Châu

54

Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp (khu đất của cty TNHH đầu 

tư xuất nhập khẩu PRM mua lại tài sản của Cty TNHH dịch 

vụ tổng hợp Hùng Yến)

TMD 0,18          0,18   X. Hồng Thái

55
Khu thương mại tổng hợp (thuộc dụ án Khu Dịch vụ Thương 

mại TH và cửa hàng xăng dầu loại 3)
TMD 0,50          0,50   X. Hương Mai

56 Đất thương mại dịch vụ (chuyển từ ngân hàng) TMD 0,14          0,14   TT Nếnh
57 Đất thương mại dịch vụ (chuyển từ ngân hàng) TMD 0,18          0,18   X. Tự Lạn

58 Đất thương mại dịch vụ (chuyển từ ngân hàng) TMD 0,06          0,06   TT Bích Động

59
Xây dựng khu thương mại dịch vụ (chuyển mục đích từ Chợ 

KK) 
TMD 0,70          0,70   TT Nếnh

60
Xây dựng khu thương mại dịch vụ (chuyển đổi từ đất của 

Công ty TNHH Quỳnh An)
TMD 0,27          0,27   TT Nếnh

61
XD khu thương mại dịch vụ (chuyển đổi từ đất của Công ty 

TNHHVương Vỹ)
TMD 0,24          0,24   TT Nếnh

62
XD khu thương mại dịch vụ (chuyển đổi từ đất của Công ty 

TNHH Vina Solar Technology)
TMD 0,19          0,19   TT Nếnh

63
Xây dựng khu thương mại dịch vụ (giáp khu công nghiệp Đình 

Trám)
TMD 0,72          0,72   TT Nếnh

64
Xây dựng khu thương mại, dịch vụ (chuyển đổi từ trụ sở Kho 

bạc; chi cục thuế và kho lương thực cũ)
TMD 0,22          0,22   TT Bích Động

65 Khu logistics Việt Yên TMD 32,00        32,00   X. Tiên Sơn

66
Khu logistics (thuộc dự án KCN - đô thị - dịch vụ Tiên Sơn-

Ninh Sơn)
TMD 77,00        77,00   Ninh Sơn

67
Khu trung tâm thương mại (Chuyển đổi mục đích từ đất bến 

xe cũ sang đất thương mại dịch vụ, ngã tư Đình Trám)
TMD 0,29          0,29   X. Hồng Thái

68 Xây dựng khu thương mại từ đất NKH (trại lợn, thôn Kép) TMD 0,50          0,50   X. Việt Tiến

69
Xây dựng khu thương mại, dịch vụ thôn Chàng (chuyển đổi từ 

trụ sở Kho lương thực cũ)
TMD 0,07          0,07   X. Việt Tiến

70 Quy hoạch đất thương mại - dịch vụ (Bờ dài – Phúc Long) TMD 1,06          1,06   X. Tăng Tiến

71
Quy hoạch thương mại - dịch vụ (kho, bến bãi) thôn Khả Lý 

Hạ
TMD 0,40          0,40   X. Quảng Minh

72 Xây dựng khu thương mại dịch vụ Phúc Long TMD 2,20          2,20   X. Tăng Tiến

73
Xây dựng khu thương mại dịch vụ (khu đất của trạm chộn bê 

tông Công ty Quốc An)
TMD 0,94          0,94   X. Tăng Tiến

74
Quy hoạch đất thương mại dịch vụ (kho, bến bãi đối diện nhà 

máy nước sạch Tiên Sơn)
TMD 2,61          2,61   X. Tiên Sơn

75
Xây dựng khu thương mại dịch vụ (khu đất trụ sở UBND xã 

sau khi chuyển vị trí)
TMD 0,40          0,40   X. Tự Lạn

76 Xây dựng mới khu thương mại tại thôn Hà TMD 0,50          0,50   X. Việt Tiến

77 Xây dựng khu kinh doanh dịch vụ TMD 0,50          0,50   X. Việt Tiến
78 Xây dựng khu kinh doanh dịch vụ (thôn Chàng) TMD 0,50          0,50   X. Việt Tiến

79 Xây dựng khu thương mại dịch vụ thôn Ruồng TMD 2,00          2,00   X. Thượng Lan

80
Đất thương mại - dịch vụ (làm bể bơi và khu thể thao) (thôn 

Đồng Ấp - thôn Ngân Đài)
TMD 1,10          1,10   X. Minh Đức

81 Đất thương mại - dịch vụ (khu đồng Huyện - thôn Cầu) TMD 0,40          0,40   X. Tự Lạn
82 Khu thương mại dịch vụ TMD 3,50          3,50   TT Bích Động

83 Xây dựng khu thương mại dịch vụ tổng hợp TMD 0,70          0,70   X. Quang Châu
84 Khu thương mại dịch vụ và vui chơi giải trí thể dục thể thao TMD 1,00          1,00   X. Quang Châu

85 Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thôn Đồng Tiến TMD 1,92          1,92   X. Quang Châu
86 Xây dựng khu thương mại dịch vụ TMD 0,50          0,50   X. Quang Châu
87 Xây dựng khu thương mại thôn Chàng TMD 0,06          0,06   X. Việt Tiến

88 Khu thương mại dịch vụ TMD 0,30          0,30   TT Nếnh
89 Khu thương mại dịch vụ tổng hợp TMD 1,77          1,77   X. Hồng Thái

90 Trung tâm sát hạch lái xe TMD 3,00          3,00   X. Việt Tiến
91 Xây dựng trung tâm đăng kiểm TMD 2,50          2,50   TT Bích Động

92 Xây dựng khu thương mại dịch vụ xã Vân Hà TMD 12,50        12,50   X. Vân Hà

93
Dự án xây dựng khu thương mại dịch vụ đồng Ba Góc, thôn 

Núi Hiểu
TMD 0,16          0,16   X. Quang Châu

94 Quỹ đất phát triển thương mại dịch vụ TMD 69,56        69,56   Toàn huyện

V Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp     193,77             -           193,77   

95 Xây dựng mở rộng công ty Cổ phần xuất khẩu Hà Bắc SKC 1,50          1,50   X. Hồng Thái

96 Xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thôn Hùng Lãm SKC 0,07          0,07   X. Hồng Thái

97
Xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp từ đất NKH (trại 

lợn, thôn Hà)
SKC 4,70          4,70   X. Việt Tiến

98
Xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp từ đất NKH (trại 

lợn, thôn Kép)
SKC 1,80          1,80   X. Việt Tiến

99 Xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Thượng Lan SKC 5,00          5,00   X. Thượng Lan

100 Xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Nghĩa Trung SKC 8,69          8,69   X. Nghĩa Trung

101
Mở rộng nhà máy của Công ty TNHH phát triển khai khoáng 

Tường Long tại xã Nghĩa Trung
SKC 9,31          9,31   X. Nghĩa Trung

102 Dự án sản xuất sản phẩm từ Tre, nứa, gỗ, rơm SKC 1,50          1,50   X. Thượng Lan

103 Xây dựng khu giết mổ gia sức, gia cầm tập trung SKC 0,70          0,70   X. Minh Đức

104 Xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thị trấn Nếnh SKC 3,50          3,50   TT Nếnh

105
Xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (Khu Đồng Suối - 

thôn Ngân Sơn)
SKC 0,70          0,70   X. Minh Đức

106 Xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thôn Đạo Ngạn SKC 3,00          3,00   X. Quang Châu

107
Xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (Bãi tập sản xuất, 

kết, trung chuyển VLXD
SKC 2,00          2,00   X. Quang Châu

108 Xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1,00          1,00   TT Bích Động

109 Xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,30          0,30   TT Bích Động

110 Cơ sở chế biến bảo quản nông sản SKC 0,42          0,42   TT Bích Động

111 Xây dựng trạm tăng áp cấp nước sạch SKC 0,50          0,50   X. Vân Hà

112 Xây dựng nhà máy cấp nước sạch SKC 0,50          0,50   X. Quang Châu

113
Xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại thị trấn Bích 

Động
SKC 28,00        28,00   TT Bích Động

114
Xây dựng cáccơ sở sản xuất phi nông nghiệp thôn Hà, thôn 

Thượng
SKC 2,00          2,00   X. Việt Tiến

115 Xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Tăng Tiến SKC 6,50          6,50   X. Tăng Tiến

116 Xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Trung Sơn SKC 14,00        14,00   X. Trung Sơn

117
Xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thôn tại xã Minh 

Đức
SKC 12,10        12,10   X. Minh Đức

118 Xây dựng cáccơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại Quảng Minh SKC 0,20          0,20   X. Quảng Minh

119
Quy hoạch xưởng sơ chế, kho bãi chuồng Vò - thôn Đồng 

Long
SKC 0,56          0,56   X. Quảng Minh

120 Khu sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,30          0,30   X. Ninh Sơn

121 Khu đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,17          0,17   X. Quang Châu

122 Đất scơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nam Ngạn SKC 2,00          2,00   X. Quang Châu

123 Xây dựng xưởng sơ chế, đóng gói và bảo quản SKC 0,02          0,02   X. Minh Đức

124 Xây dựng cơ sở chế biến Nông sản SKC 1,90          1,90   X. Trung Sơn

125 Nhà máy may mặc xuất khẩu SKC 1,00          1,00   TT Bích Động

126 Xây dựng cơ sở sản xuất phi nông nghiệp núi Mâu SKC 3,00          3,00   X. Việt Tiến

127
Xây dựng các trạm cấp cấp nước, tuyến cấp nước sạch (nâng 

cấp và xây mới tại Bích Động, Tự Lạn, Tăng Tiến, Vân Hà,)
SKC 8,50          8,50   

Bích Động, Tự Lạn, 

Tăng Tiến, Vân Hà

128 Xây dựng trạm tăng áp cấp nước sạch SKC 0,50          0,50   X. Hương Mai

129 Xây dựng nhà máy cấp nước sạch SKC 5,06          5,06   X. Tiên Sơn

130 Quỹ đất phát triển cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 62,77        62,77   Toàn huyện

VI Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản       68,10             -            68,10   

131
Quy hoạch đất khai thác làm vật liệu san lấp (Núi Liên, thôn 

Kẹm)
SKS 1,00          1,00    X. Minh Đức 

132
Quy hoạch đất khai thác làm vật liệu san lấp (núi Phang, thôn 

Mỏ Thổ)
SKS 2,00          2,00    X. Minh Đức 

133
Quy hoạch đất khai thác làm vật liệu san lấp (núi khống, thôn 

Mỏ Thổ)
SKS 9,00          9,00    X. Minh Đức 

134
Quy hoạch đất khai thác làm vật liệu san lấp (núi Thiết Nham, 

thôn Thiết Nham)
SKS 4,00          4,00    X. Minh Đức 

135
Quy hoạch đất khai thác làm vật liệu san lấp (Khu vực núi Ba

Cây, thôn Núi, xã Việt Tiến)
SKS 2,00          2,00    X. Việt Tiến 

136

Quy hoạch đất khai thác làm vật liệu san lấp (Khu vực núi

Nghè, thôn Bình Minh, xã Minh Đức và thôn Lai, xã Nghĩa

Trung)

SKS 1,60          1,60    X. Nghĩa Trung 

137
Quy hoạch đất khai thác làm vật liệu san lấp (Khu vực núi

Giá Sơn  xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên)
SKS 6,50          6,50    X. Ninh Sơn 

138
Quy hoạch đất khai thác làm vật liệu san lấp (Khu núi Kẻ,

thôn Kẻ, xã Quảng Minh )
SKS 7,50          7,50    X. Quảng Minh 

139
Quy hoạch đất khai thác làm vật liệu san lấp (Khu núi, thôn

Me, xã Nghĩa Trung)
SKS 4,50          4,50    X. Nghĩa Trung 

140
Quy hoạch đất khai thác làm vật liệu san lấp (Khu vực núi

Trúc Tay, xã Vân Trung, Việt Yên)
SKS 30,00        30,00    X. Vân Trung 

VII Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm     120,30             -           120,30   

141
Quy hoạch khai thác đất sét làm gạch, ngói Khu Đồng Trang, thôn

Hạ, xã Thượng Lan
SKX 11,00 11,00 X. Thượng Lan

142
Quy hoạch khai thác đất sét làm gạch, ngói Khu ngoài đê, thôn

Ngân Đài, xã Minh Đức
SKX 33,00 33,00 X. Minh Đức

143
Quy hoạch khai thác đất sét làm gạch, ngói Khu ngoài đê, thôn

Minh Hưng, xã Minh Đức
SKX 37,50 37,50 X. Minh Đức

144
Quy hoạch khai thác đất sét làm gạch, ngói Khu ngoài đê, thôn

Yên Sơn, xã Nghĩa Trung
SKX 6,00 6,00 X. Nghĩa Trung

145
Quy hoạch khai thác đất sét làm gạch, ngói Khu bờ Khêu, thôn

Chàng, xã Việt Tiến
SKX 2,00 2,00 X. Việt Tiến

146
Quy hoạch khai thác đất sét làm gạch, ngói Khu ngoài đê, thôn Mỏ

Thổ, xã Minh Đức
SKX 14,40 14,40 X. Minh Đức

147
Quy hoạch khai thác cát sỏi Khu vực thôn Thần Chúc, xã Tiên Sơn,

huyện Việt Yên
SKX 6,00 6,00 X. Tiên Sơn

148
Quy hoạch khai thác cát sỏi Khu vực thôn Kim Sơn, xã Tiên Sơn,

huyện Việt Yên
SKX 5,20 5,20 X. Tiên Sơn

149
Quy hoạch khai thác cát sỏi Khu vực thôn Kim Sơn, xã Tiên Sơn và

thôn Hữu Nghi, xã Ninh Sơn, Việt Yên
SKX 5,20 5,20 X. Tiên Sơn

Ghi chúSTT HẠNG MỤC Mã 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

Địa điểm 

Diện tích 

Quy 

hoạch đến 

năm 2030 

(ha)

Diện tích 

hiện 

trạng (ha)

 Diện tích 

tăng thêm 

VIII Đất phát triển hạ tầng

Đất giao thông     862,22             -           862,22   

1. Đường quốc lộ, đường tỉnh

150 Xây dựng tuyến đường nối QL17-QL37 qua KCN Vân Trung DGT 7,50          7,50   X. Vân Trung

151
Cải tạo nâng cấp đường ĐT298 (đoạn từ Đình Nẻo đi Việt 

Yên)
DGT 5,88          5,88   X. Minh Đức

152
Xây dựng tuyến đường tỉnh kết nối Hiệp Hòa - Việt Yên - Tân 

Yên (đoạn QL37 đi huyện Hiệp Hòa)
DGT 8,50          8,50   

Hương Mai, Việt 

Tiến

153
Xây dựng tuyến đường Hương Mai – Song Vân – Phúc Sơn 

(ĐT297)
DGT 3,60          3,60   Xã Việt Tiến

154
 Tuyến nối QL37 - ĐT295 - ĐT 296 (Tràng, Việt Yên – Phố 

Hoa - Bách Nhẫn (Hiệp Hòa),  (QH13)
DGT 3,80          3,80   

Xã Việt Tiến, 

Hương Mai

155
Đường nối từ QL37-QL17-ĐT 292 (Đoạn Việt Yên, Tân 

Yên, Lạng Giang) tỉnh Bắc Giang
DGT 18,31        18,31   

Việt Tiến, Thượng 

Lan, Minh Đức

156 Đường QL37-QL17-Võ Nhai (Thái Nguyên) DGT 8,05          8,05   Xã Việt Tiến

157
Xây dựng đường và cầu Hà Bắc 2 nối nhánh 2 đường vành 

đai IV với KCN Yên Phong và QL18, tỉnh Bắc Giang
DGT 3,40          3,40   

Hương Mai, Tiên 

Sơn

158

 (ĐT 298B mới): ĐT 295B (Hồng Thái) - ĐT 298 (Km 

14+200) - QL37 (km 77+200) – đường Làng Tự - Dương 

Huy – giao cắt đường vành đai IV – sông Cầu kết nối tỉnh Bắc 

Ninh, dài 14Km

DGT 8,50          8,50   Nếnh, Hồng Thái

2. Đường huyện             -     

Đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường Vành đai IV 

(huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) với Khu đô thị mới Tây 

Bắc Thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh)

DGT 12,00        12,00   Ninh Sơn, tiên Sơn

Đầu tư xây dựng tuyến đường trục nối QL37 với đường 

vành đai IV, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
DGT 17,26        17,26   Ninh Sơn, tiên Sơn

170
Xây dựng tuyến đường từ Hồ Công dự kéo dài đi đường 

Tự - Dương Huy 
DGT 7,07          7,07   

Bích Động, Trung 

Sơn

171
(5)-(6) Tuyến đường kết nối QL37 và ĐT298 ( Bên trái dọc 

Hồ Dục Quang)
DGT 4,93          4,93   TT Bích Động

172

Xây dựng tuyến đường kết nối đường tỉnh 298 với đường 

vành đai IV (Đoạn Đường Yên Ninh + Trần Đăng Tuyển 

TT Nếnh)

DGT 27,54        27,54   TT Nếnh

173
(7a)-(8a) Tuyến đường từ ĐT298 đi đường Làng Tự - Dương 

Huy 
DGT 12,60        12,60   X. Trung Sơn

174
Tuyến đường kết nối từ đường tỉnh 298 đi KCN Thượng 

Lan
DGT 15,00        15,00   

Minh Đức, Thượng 

Lan

175
(11)-(12)(12a) Tuyến đường kết nối KCN Minh Đức đi sân 

golf Trung Sơn đấu nối Vành đai IV.
DGT 13,97        13,97   

Minh Đức, Tự Lạn, 

Trung Sơn

176
(4)-(24) Tuyến đường kết nối đường Tự - Dương Huy đi vành 

đai IV
DGT 5,60          5,60   X. Trung Sơn

177
(25)-(26) Tuyến đường kết nối đường  vành đai IV( xã Ninh 

Sơn) đi cầu Hữu Nghi
DGT 3,90          3,90   X. Ninh Sơn

178
(29)-(30) Tuyến đường kết nối đường Nguyên Hồng đi 

UBND xã Quảng Minh
DGT 4,50          4,50   X. Quảng Minh

179
(31)-(32) Tuyến đường kết nối QL37 và ĐT298 (Bên phải 

dọc Hồ Dục Quang)
DGT 3,36          3,36   TT Bích Động

180 (33)-(14) Tuyến đường kết nối QL37 và đường tránh QL37 DGT 2,97          2,97   TT Bích Động

181
(35)-(36) Tuyến đường kết nối KCN Quang Châu đi đê Trúc 

Tay
DGT 3,60          3,60   X. Vân Trung

182
(37)-(38) Tuyến đường kết nối đường Sen Hồ - TRúc Tay đi 

KCN Quang Châu
DGT 1,65          1,65   X. Vân Trung

183
(41)-(42) Tuyến đường kết nối từ trường THPT Lý Thường 

Kiệt đi Vành Đai IV
DGT 4,70          4,70   X. Tiên Sơn

184

(9)-(9a) Tuyến đường kết nối từ “đường vành đai Bích Động 

đi thành phố Bắc Giang” kết nối với đường cao tốc Hà Nội – 

Bắc Giang.

DGT 5,36          5,36   X. Tăng Tiến

185

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối đường tỉnh 298 đi kiểu đi 

Làng Vàng (nay xã Bích Sơn là thị trấn Bích Động) huyện 

Việt Yên

DGT 0,75          0,75   TT Bích Động

186
Xây dựng tuyến đường kết nối Quốc lộ 17 - Khu công nghiệp 

Đình Trám - Khu Công nghiệp Việt Hàn với Quốc lộ 37
DGT 13,50        13,50   

Tăng Tiến, Hồng 

Thái, TT.Nếnh

187

Đầu tư xây dựng mới tuyến đường Kết nối đường tỉnh 295B 

với Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

DGT 0,19          0,19   X. Hồng Thái

188
Xây dựng đường Hồ Công Dự kéo dài kết nối đường Nguyễn 

Thế Nho
DGT 1,00          1,00   TT Bích Động

189 Đường kết nối đường tỉnh 298 đi đường tỉnh 295B DGT 0,12          0,12   
Bích Động, Hồng 

Thái

190 Đường giao thông và hệ thống mương thoát nước DGT 1,50          1,50   TT Nếnh

191

Xây dựng tuyến đường kết nối đường Quốc lộ 17 với cao tốc 

Hà Nội - Bắc Giang qua KCN Yên Lư và KCN Vân Trung, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

DGT 7,50          7,50   X. Vân Trung

192 Đường giao thông và hệ thống mương thoát nước DGT 2,00          2,00   TT Bích Động

193
Xây dựng đường từ đường gom QL1A nối tuyến đường kết 

nối QL 17 và QL 37
DGT 5,00          5,00   X. Tăng Tiến

194
Cải tạo, sửa chữa QL 17 đoạn Km 72 +500-Km88 huyện Việt 

Yên và huyện Tân Yên
DGT 4,00          4,00   X. Nghĩa Trung

195
Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ tỉnh lộ 298 đi đường tránh 

quốc lộ 37
DGT 2,00          2,00   

Bích Động, Hồng 

Thái

196 Đường vành đai IV Hà Nội DGT 18,16        18,16   

Ninh Sơn, Tiên 

Sơn, Trung Sơn, 

Nếnh, Quảng Minh

197
Dự án nâng cấp, mở rộng đường gom bên phải tuyến cao tốc 

HN - BG đoạn từ cầu vượt QL 37 đến cầu vượt QL 17
DGT 16,38        16,38   Việt Yên

198

Xây dựng mới tuyến đường Hồ Công Dự kéo dài kết nối với 

đường Nguyễn Thế Nho (để thực hiện xong việc chuyển mục 

đích sử dụng đất)

DGT 7,00          7,00   TT Bích Động

199 Xây dựng đường giao thông Nghè Nếnh DGT 3,00          3,00   TT Nếnh

200 Dự án đường vào bãi rác tại xã Thượng Lan DGT 1,00          1,00   X. Thượng Lan

201 Cảng nội địa quang Châu DGT 2,25          2,25   X. Quang Châu

202
Xây dựng đường kết nối đường vành đai Bích Động với 

đường vành đai Đông Bắc Thành phố Bắc Giang
DGT 15,00        15,00   

Nghĩa Trung, Minh 

Đức, Bích Động

203
(15)-(16) Tuyến đường kết nối đường tránh QL37 đi ĐT298 

đi QL37
DGT 7,05          7,05   TT Bích Động

204
(17)-(18) Tuyến đường kết từ trường đại học Nông Lâm đi 

CCN Việt Tiến
DGT 6,23          6,23   

Bích Động, Tự Lạn, 

Việt Tiến

205
(7)-(19) Tuyến đường kết từ QL37 đi đường vành đai Bích 

Động
DGT 2,54          2,54   TT Bích Động

206
(20)-(21) Tuyến đường kết từ đường tránh QL37 đi CCN Việt 

Tiến đi QL37
DGT 5,78          5,78   Tự Lạn, Bích Động

207
(22)-(23) Tuyến đường kết nối đường tránh QL37 đi KDC số 

4 TT Bích Động
DGT 2,86          2,86   TT Bích Động

208

Dự án xây dựng cầu vượt QL1, kết nối đường vành đai IV với 

đường trong KCN Quang Châu và mở rộng đường gom QL 1, 

tỉnh Bắc Giang

DGT 8,00          8,00   

TT.Nếnh, Quang 

Châu, Vân Trung, 

Tăng Tiến

209 Đường Kết nối Quốc Lộ 37 đi khu đô thị phía bắc Bích Động DGT 1,90          1,90   TT Bích Động

210

Xây dựng mới đường từ Đình Đông đi qua TL298 nối đường 

tránh QL37 với KDC Đông Bắc(đường từ Đình Đông đi Đồn 

Lương), thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên

DGT 5,40          5,40   TT Bích Động

211
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ tỉnh lộ 298 đi đường tránh 

QL37
DGT 2,00          2,00   TT Bích Động

212

Đầu tư xây dựng tuyến đường Nghè Nếnh (đoạn từ giáp nhà 

văn hóa Ninh Khánh đi đường Doãn Đại Hiệu), huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

DGT 2,00          2,00   TT Nếnh

213
Xây dựng đường giao thông nối từ đầu khu DCTM đi nhà văn 

hóa TDP Vàng
DGT 0,10          0,10   TT Bích Động

214

Dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục: Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Quốc 

lộ 37 với đường 298

DGT 0,90          0,90   TT Bích Động

215

Dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 

2020, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường kết nối 

với đường vành đai IV 

DGT 0,90          0,90   

Quảng Minh, Ninh 

Sơn, Trung Sơn, 

Tiên Sơn

216
Cải tọa nâng cấp Ql 37 đoạn Km 83-KM 88+100 và KM 

89+800 đến KM 91+400
DGT 0,50          0,50   X. Việt Tiến

217
Cải tạo, nâng cấp đường trục chính TDP Tự,  đoạn từ TDP 

Thượng đến hết đất sân văn hóa
DGT 0,10          0,10   TT Bích Động

218

Xây dựng tuyến đường kết nối đường Quốc lộ 17 với Cao tốc 

Hà Nội – Bắc Giang qua Khu công nghiệp Yên Lư và Khu 

công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên (bổ sung)

DGT 2,70          2,70   X. Vân Trung

219

Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường tỉnh 298 với 

đường 298B, huyện Việt Yên (để thực hiện chuyển mục đích 

sử dụng đất)

DGT 6,00          6,00   Nếnh, Quảng Minh

220

Đầu tư xây dựng tuyến đường nối 298B (thôn Khả Lý 

Thượng) với đường vành đai IV, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

DGT 13,50        13,50   
Quảng Minh, Ninh 

Sơn, Tiên Sơn

3. Đường xã, đường liên thôn, bến bãi

221
Mở rộng Đường giao thông từ Đình Cả - Đông Long (đường 

nội đồng)
DGT 1,00          1,00   X. Quảng Minh

222 Xây dựng bến xe kết hợp bãi đỗ xe tĩnh tại thị trấn Nếnh DGT 2,30          2,30   TT Nếnh

223 Bãi đỗ xe (đất giao thông tĩnh) từ NKH (trại lợn) DGT 1,00          1,00   X. Việt Tiến

224 Đường giao thông khu đền thờ Thân Công Tài DGT 4,00          4,00   X. Hồng Thái

225
Xây dựng đường từ thôn Hùng Lãm 3 đến trường THCS và 

trường Mần non Hồng Thái, thôn Như Thiết
DGT 1,20          1,20   X. Hồng Thái

226
Xây dựng dđường nối từ Song Lạn - Đầu Khẩu - đê Bối Cống 

Nội 
DGT 2,00          2,00   X. Hương Mai

227
Xây dựng nâng cấp đường từ trạm điện nhà ông Nguyễn Văn 

Đoan đến kênh T1
DGT 2,00          2,00   X. Vân Trung

228 Mở rộng đường liên thôn Rãnh sang thôn Cầu DGT 2,00          2,00   X. Tự Lạn

229
Mở rộng đường liên thôn từ trạm bơm thôn Đầu đến nhà văn 

hóa thôn Nguộn
DGT 1,00          1,00   X. Tự Lạn

230 Mở rộng đường liên thôn Cầu sang thôn Nguộn (2 đoạn) DGT 1,00          1,00   X. Tự Lạn

231 Mở rộng đường liên xã thôn Nguộn sang thôn Râm DGT 1,00          1,00   X. Tự Lạn

232 Mở rộng đường trục thôn Đầu; thôn Nguộn; thôn Râm DGT 1,00          1,00   X. Tự Lạn

233 Xây dựng bãi đỗ xe (Hoàng Ninh -Nếnh) DGT 1,00          1,00   TT Nếnh

234 Xây dựng bãi đỗ xe tĩnh tại thôn Nguộn, Tự Lạn DGT 0,50          0,50   X. Tự Lạn

235 Xây dựng bãi đỗ xe tĩnh Nghĩa Trung DGT 0,50          0,50   X. Nghĩa Trung

236 Xây dựng bãi đỗ xe tĩnh Thượng Lan DGT 0,50          0,50   X. Thượng Lan

237 Xây dựng bãi đỗ xe tĩnh thôn Lương Viên DGT 2,00          2,00   X. Tiên Sơn

238 Xây dựng bãi đỗ xe tĩnh thôn Nội Ninh DGT 1,00          1,00   X. Ninh Sơn

239 Bãi Đỗ xe tĩnh (thôn Vân Cốc 4) DGT 1,00          1,00   X. Vân Trung

240 Bãi đỗ xe tại thôn Ngân Sơn DGT 0,50          0,50   X. Minh Đức

241 Mở rộng đơn nguyên cầu Như Nguyệt DGT 0,50          0,50   X. Quang Châu

242 Mở rộng ga Sen Hồ DGT 3,00          3,00   Nếnh, Hồng Thái

243 Chuyển đổi đất ở sang đất giao thông (thôn Chàng) DGT 0,03          0,03   X. Việt Tiến

244 Xây dựng mở rộng đường từ thôn Phú Tài lên đê Phú Tài DGT 0,20          0,20   X. Tiên Sơn

245 Xây dựng đường gom dân sinh phía Tây đường sắt thôn ĐN 2 DGT 3,00          3,00   X. Quang Châu

246 Xây dựng mới đường nối từ thôn Đạo Ngạn lên đê Đại Hà DGT 0,30          0,30   X. Quang Châu

247 Xây dựng mới bến cảng tại xã Quang Châu DGT 3,30          3,30   X. Quang Châu

248
Xây dựng đường từ trường Mầm Non dọc kênh 7 vào khu 

công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung
DGT 1,12          1,12   X. Nghĩa Trung

249 Xây dựng mới bến cảng tổng hợp tại xã Tiên Sơn DGT 10,00        10,00   X. Tiên Sơn

250 Xây dựng mới bến cảng hàng khách tại xã Vân Hà DGT 5,00          5,00   X. Vân Hà

251 Xây dựng mới bến cảng tại xã Ninh Sơn DGT 10,00        10,00   X. Ninh Sơn

252 Xây dựng mới bến cảng tại xã Vân Trung DGT 10,00        10,00   X. Vân Trung

253
Xây dựng mở rộng tuyến đường từ trường THCS đến cầu 

Tây thôn Xuân Lạn
DGT 0,20          0,20   X. Hương Mai

254
Xây dựng tuyến kết nối thôn Như Thiết với tuyến đường kết 

nối Quốc lộ 17 với QL37
DGT 0,50          0,50   X. Hồng Thái

255 Quỹ đất giao thông nông thôn, nội đồng DGT 15,00        15,00   Toàn huyện

256 Quỹ đất giao thông đô thị tại các thị trấn DGT 5,00          5,00   Toàn huyện

4. Quỹ đất hạ tầng trong các khu đô thị, khu dân cư 386,21       386,21   Toàn huyện

Đất thủy lợi         9,60             -            19,60   

257
Cải tạo nâng cấp hệ thống kênh tiêu thoát nước KCN Đình 

Trám
DTL 0,70 0,70

TT Nếnh, Tăng 

Tiến, Hồng Thái

258
Cải tạo, nâng cấp hệ thống đê cấp III tả sông Cầu từ K0+000 

đến K60+458
DTL 4,00          4,00   Toàn huyện

259
Xây dựng, nâng cấp hệ thống mương tưới tiêu trên địa bàn xã 

Hương Mai
DTL 0,40          0,40   X. Hương Mai

260 Xây dựng trạm xử lý nước thải DTL 1,00          1,00   TT Bích Động

261 Xây dựng trạm xử lý nước thải DTL 2,00          2,00   X. Quang Châu

262 Xây dựng hồ thủy lợi khu dộc cửa thôn Xuân Hòa DTL 1,50          1,50   X. Hương Mai

263
Quỹ đất cho nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi (trạm bơm, 

kênh mương nội đồng, tiêu thoát nước trong khu dân cư)
DTL 10,00        10,00   Toàn huyện

Đất xây dựng cơ sở văn hóa       37,59             -            37,59   

264 Xây dựng mới Bảo tàng, Nhà văn hóa huyện DVH 2,15          2,15   TT Bích Động

265 Xây dựng mới thư viện huyện DVH 1,00          1,00   TT Bích Động

266 Xây dựng mới nhà văn hóa TDP Nông Lâm DVH 0,10          0,10   TT Bích Động

267 Nhà văn hóa phố 3, thị trấn Bích Động DVH 0,43          0,43   TT Bích Động

268 Xây dựng mới trung tâm văn hóa khu vực tại Nếnh DVH 0,50          0,50   TT Nếnh

269 Xây dựng mới nhà văn hóa thôn My Điền DVH 0,10          0,10   TT Nếnh

270
Xây dựng mới nhà văn hóa phố Nếnh (chuyển từ đất chợ 

sang)
DVH 0,11          0,11   TT Nếnh

271 Xây dựng mới khu văn hóa TDP Hoàng Mai 1 DVH 0,45          0,45   TT Nếnh

272 Xây dựng Quảng trường trung tâm Nếnh DVH 2,20          2,20   TT Nếnh

273
Xây dựng mở rộng nhà văn hóa, sân thể thao thôn Hùng Lãm 

1
DVH 0,35          0,35   X. Hồng Thái

274
Xây dựng mở rộng nhà văn hóa, sân thể thao thôn Hùng Lãm 

3
DVH 0,30          0,30   X. Hồng Thái

275 Xây dựng mở rộng nhà văn hóa, thể thao thôn Hậu DVH 0,10          0,10   X. Minh Đức

276 Xây dựng mở rộng khu trung tâm văn hóa thôn Cao Lôi DVH 0,10          0,10   X. Ninh Sơn

277 Xây dựng mới khu trung tâm văn hóa thôn Nội Ninh DVH 0,50          0,50   X. Ninh Sơn

278 Xây dựng mới khu trung tâm văn hóa thôn Giá Sơn DVH 0,20          0,20   X. Ninh Sơn

279 Xây dựng mở rộng nhà văn hóa thôn Nguyễn DVH 0,10          0,10   X. Trung Sơn

280 Xây dựng nhà văn hóa thôn Vân Cốc 2 DVH 0,10          0,10   X. Vân Trung

281 Xây dựng mở rộng nhà văn hóa thôn Vân Cốc 3 DVH 0,36          0,36   X. Vân Trung

282 Xây dựng mở rộng nhà văn hóa thôn Me DVH 0,05          0,05   X. Nghĩa Trung

283 Nhà văn hóa Thổ hà (chuyển từ đất giáo dục sang đất văn hóa) DVH 0,11          0,11   X. Vân Hà

284 Xây dựng mới trung tâm triển lãm, hội nghị DVH 3,00          3,00   TT Bích Động

285
Xây dựng mới rạnh chiếu phim tại khu đô thị Đình Trám - 

Sen Hồ
DVH 1,00          1,00   TT Nếnh

286 Xây dựng mới trung tâm văn hóa làng Hà DVH 2,00          2,00   X. Việt Tiến

287
Xây dựng mở rộng khu văn hóa, khuôn viên cây xanh, hồ sinh 

thái xã Tăng Tiến 
DVH 2,00          2,00   X. Tăng Tiến

288 Xây dựng mới khu văn hóa thể thao thôn Bẩy DVH 1,00          1,00   X. Tăng Tiến

289
Xây dựng mới trung tâm văn hóa xã (khu cửa Đình, cửa 

Chùa) thôn Như Thiết
DVH 1,50          1,50   X. Hồng Thái

290 Xây dựng mới nhà văn hóa, thể thao thôn Trại đồi DVH 1,00          1,00   X. Minh Đức

291 Xây dựng mới nhà văn hóa, thể thao thôn Cầu Treo DVH 0,10          0,10   X. Minh Đức

292 Xây dựng mới nhà văn hóa, thể thao thôn Đanh DVH 0,30          0,30   X. Minh Đức

293 Xây dựng nhà văn hóa Đài Sơn DVH 0,81          0,81   X. Minh Đức

294 Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Thần Chúc DVH 0,10          0,10   X. Tiên Sơn

295 Xây dựng mở rộng nhà văn hóa thôn Kim Sơn DVH 0,25          0,25   X. Tiên Sơn

296 Xây dựng mở rộng nhà văn hóa thôn Phú Tài DVH 0,05          0,05   X. Tiên Sơn

297 Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Lương Viên DVH 0,10          0,10   X. Tiên Sơn

298
Xây dựng mới trung tâm văn hóa xã (nhà văn hóa xã, quảng 

trường)
DVH 3,00          3,00   X. Ninh Sơn

299 Xây dựng mở rộng khu trung tâm văn hóa thôn Mai Vũ DVH 0,10          0,10   X. Ninh Sơn

300 Xây dựng mở rộng khu trung tâm văn hóa thôn Ninh Động DVH 0,10          0,10   X. Ninh Sơn

301 Xây dựng mở rộng nhà văn hóa thôn Trung Đồng DVH 0,10          0,10   X. Vân Trung

302 Xây dựng mới trung tâm văn hóa xã DVH 0,80          0,80   X. Tự Lạn

303 Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Rãnh DVH 0,20          0,20   X. Tự Lạn

304
Xây dựng mới trung tâm văn hóa xã (nhà văn hóa xã, quảng 

trường)
DVH 2,00          2,00   X. Nghĩa Trung

305 Xây dựng mở rộng nhà văn hóa thôn Lai DVH 0,05          0,05   X. Nghĩa Trung

306 Xây dựng mở rộng nhà văn hóa thôn Đồng Xuân DVH 0,05          0,05   X. Nghĩa Trung

307 Xây dựng mở rộng nhà văn hóa thôn Chung Nghĩa DVH 0,10          0,10   X. Nghĩa Trung

308 Xây dựng mở rộng nhà văn hóa thôn Trung DVH 0,05          0,05   X. Nghĩa Trung

309 Xây dựng mở rộng nhà văn hóa thôn Yên Sơn DVH 0,10          0,10   X. Nghĩa Trung

310 Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao thôn Đông Tiến DVH 0,80          0,80   X. Quang Châu

311 Xây dựng mới trung tâm văn hóa, thể thao, thư viện DVH 2,00          2,00   X. Quảng Minh

312 Xây dựng mới khu văn hóa ,di tích tượng đài DVH 1,50          1,50   X. Quảng Minh

313
Chuyển đất trường mầm non cũ sang đất nhà văn hóa thôn 

Khả Lý Hạ
DVH 0,18          0,18   X. Quảng Minh

314 Xây dựng mới nhà văn hoá thôn Chằm DVH 0,25          0,25   X. Thượng Lan

315
Xây dựng khu lưu niệm Anh hùng lực lượng vũ trang Cao Kỳ 

Vân
DVH 1,49          1,49   X. Minh Đức

316 Xây dựng nhà văn hóa thôn Cầu (lấy vào đất trường tiểu học) DVH 0,20          0,20   X. Tự Lạn

317 Xây mới thư viện xã (lấy vào đất nhà văn hóa thôn Cầu) DVH 0,10          0,10   X. Tự Lạn

318 Quỹ đất cho các công trình văn hóa DVH 1,90          1,90   Toàn huyện
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Đất xây dựng cơ sở y tế       21,50          2,30          19,20   

319 Mở rộng trung tâm Y tế huyện (Bệnh viện đa khoa huyện) DYT 5,80 2,30          3,50   TT Bích Động

320 Đất y tế (từ đất trường học khu Nguyễn Thế Nho) DYT 0,35          0,35   TT Bích Động

321
Xây dựng phòng khám đa khoa tại khu đô thị Đình Trám - 

Sen Hồ
DYT 0,30          0,30   TT Nếnh

322 Bệnh viện Đa Khoa Nếnh (loại hình dịch vụ y tế) DYT 1,30          1,30   TT Nếnh

323 Xây dựng phòng khám đa khoa tại khu đô thị mới Ninh Sơn DYT 0,30          0,30   X. Ninh Sơn

324 Xây dựng mới trạm y tế xã (giáp trụ sở UBND quy hoạch) DYT 0,16          0,16   X. Ninh Sơn

325 Xây dựng trạm y tế xã Vân Hà DYT 0,10          0,10   X. Vân Hà

326 Xây dựng mở rộng trạm y tế xã Tự Lạn DYT 0,20          0,20   X. Tự Lạn

327 Xây dựng trạm y tế xã Quảng Minh DYT 0,50          0,50   X. Quảng Minh

328
Xây dưựng mở rộng trạm y tế xã Việt Tiến (nằm trong địa giới 

xã Hương Mai)
DYT 0,30          0,30   X. Hương Mai

329 Xây dựng bệnh viện ngoài công lập (KCN-ĐT Hòa Yên) DYT 3,00          3,00   X. Tiên Sơn

330 Xây dựng bệnh viện ngoài công lập DYT 2,80          2,80   X. Minh Đức

331 Xây dựng bệnh viện ngoài công lập DYT 3,00          3,00   X. Ninh Sơn

332 Quỹ đất cho phát triển y tế ngoài công lập DYT 3,39          3,39   Toàn huyện

Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo       92,56        31,76          65,75   

BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

332 Xây dựng mở rộng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm DGD 2,78 0,97          1,81   TT Nếnh

333 Xây dựng mở rồng THPT Lý Thường Kiệt DGD 3,10 2,10          1,00   X. Tiên Sơn

334 Xây dựng mở rộng trường THPT Việt Yên số 2 DGD 2,43 1,41          1,02   X. Tự Lạn

335
Xây dựng mở rộng trường THPT (trong khu đô thị Đình 

Trám - Sen Hồ)
DGD 2,00          2,00   TT Nếnh

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

336 Xây dựng mở rộng trường THCS Bích Sơn DGD 1,57 0,77          0,80   TT Bích Động

337 Xây dựng mở rộng trường THCS Hoàng Ninh DGD 0,98 0,58          0,40   TT Nếnh

338 Xây dựng, mở rộng trường THCS Hồng Thái DGD 1,95 0,61          1,34   X. Hồng Thái

339 Xây dựng mở rộng trường THCS Hương Mai DGD 1,00 0,64          0,36   X. Hương Mai

340 Xây dựng mở rộng THCS DGD 0,30          0,30   X. Quảng Minh

341 Xây dựng mở rộng trường THCS Thân Nhân Trung DGD 1,22 1,02          0,20   TT Bích Động

342 Xây dựng mở rộng trường THCS TT Nếnh DGD 0,99 0,79          0,20   TT Nếnh

343 Mở rộng trường THCS Ninh Sơn DGD 1,50 0,59          0,91   X. Ninh Sơn

344 Xây dựng mở rộng trường THCS Quang Châu DGD 0,97 0,57          0,40   X. Quang Châu

345 Mở rộng trường THCS Thượng Lan DGD 0,84 0,69          0,15   X. Thượng Lan

346 Mở rộng Trường THCS Tiên Sơn DGD 1,21 0,66          0,55   X. Tiên Sơn

347 Xây dựng mở rộng trường THCS Trung Sơn DGD 0,99 0,89          0,10   X. Trung Sơn

348 Mở rộng trường THCS Tự Lạn DGD 0,80 0,77          0,03   X. Tự Lạn

349 Mở rộng trường THCS Vân Hà DGD 0,80 0,12          0,68   X. Vân Hà

350 Mở rộng trường THCS Việt Tiến DGD 1,12 0,72          0,40   X. Việt Tiến

351 Xây dựng mới trường THCS Hồng Thái (mở địa điểm mới) DGD 2,50          2,50   X. Hồng Thái

352 Xây dựng mới trường Trung học cơ sở Thượng lan DGD 1,00          1,00   X. Thượng Lan

353
Xây dựng mới trường THCS Vân Hà (chuyển địa điểm xây 

mới)
DGD 1,00          1,00   X. Vân Hà

354
Mở rộng Trường THCS Vân Trung (lấy từ đất trường mầm 

non cũ)
DGD 0,58 0,28          0,30   X. Vân Trung

355 Xây mới Trường Trung học cơ sở Ninh Sơn (thôn Mai Vũ) DGD 1,30          1,30   X. Ninh Sơn

BẬC TIỂU HỌC

356 Xây dựng mở rộng trường Tiểu học Bích Sơn DGD 1,01 0,77          0,24   TT Bích Động

357
Xây dựng mở rộng trường Tiểu học Quảng Minh (điểm 

trường Đông Long)
DGD 0,97 0,67          0,30   X. Quảng Minh

358 Mở rộng Trường Tiều học Tăng Tiến DGD 0,92 0,62          0,30   X. Tăng Tiến

359
Xây dựng mở rộng trường Tiểu học Thượng lan  (điểm trường 

chính)
DGD 1,50 0,91          0,59   X. Thượng Lan

360 Xây dựng mở rộng trường Tiểu học thị trấn Bích Động DGD 0,84 0,49          0,35   TT Bích Động

361
Xây dựng mở rộng trường Tiểu học thị trấn Nếnh (điểm 

trường chính)
DGD 1,19 0,79          0,40   TT Nếnh

362
Xây dựng mới trường Tiểu học Hoàng Ninh (điểm trường 

chính)
DGD 1,05          1,05   TT Nếnh

363
Xây dựng mở rộng trường Tiểu học Hoàng Ninh (điểm trường 

My Điền)
DGD 0,67 0,37          0,30   TT Nếnh

364
Xây dựng mở rộng trường Tiểu học Hồng Thái (mở rộng lấy 

vào trường THCS cũ)
DGD 1,68 1,07          0,61   X. Hồng Thái

365
Xây dựng mở rộng trường Tiểu học Hương Mai (điểm trường 

chính)
DGD 1,33 0,61          0,72   X. Hương Mai

366 Xây dựng mở rộng Trường tiểu học DGD 0,95 0,45          0,50   X. Minh Đức

367
Xây dựng mở rộng trường Tiểu học Ninh Sơn (điểm trường 

chính)
DGD 0,93 0,43          0,50   X. Ninh Sơn

368 Mở rộng trường tiểu học Ninh Sơn (Khu Lẻ, thôn Cao Lôi) DGD 0,90 0,2          0,70   X. Ninh Sơn

369
Xây dựng mở rộng trường Tiểu học Tiên Sơn (điểm trường 

Lương Tài)
DGD 0,37 0,17          0,20   X. Tiên Sơn

370 Xây dựng mới trường Tiểu học Tự Lạn DGD 1,70          1,70   X. Tự Lạn

371 Mở rộng Trường Tiều học Vân Hà (Điểm trường Yên Viên) DGD 0,70 0,40          0,30   X. Vân Hà

372
Xây dựng mở rộng trường Tiểu học Việt Tiến (điểm trường 

chính)
DGD 0,93 0,63          0,30   X. Việt Tiến

373
Mở rộng trường tiểu học xã Nghĩa Trung (Điểm trường Yên 

Sơn)
DGD 0,97 0,77          0,20   X. Nghĩa Trung

374
Mở rộng trường tiểu học xã Nghĩa Trung (Điểm trường Tĩnh 

Lộc)
DGD 0,86 0,66          0,20   X. Nghĩa Trung

375
Mở rộng Trường tiều học Trung Sơn (Điểm trường Sơn 

Quang)
DGD 0,57 0,52          0,05   X. Trung Sơn

376 Xây dựng mới Trường tiểu học Nghĩa Thượng DGD 1,47          1,47   X. Minh Đức

377 Xây dựng mới trường tiểu học Quang Châu DGD 1,22          1,22   X. Quang Châu

BẬC MẦM NON

378
Xây dựng mở rộng trường MN Họa My Bích Động (điểm 

chính)
DGD 0,51 0,21          0,30   TT Bích Động

379
Xây dựng mở rộng trường mầm non Hồng Thái (điểm trường 

chính)
DGD 1,05 0,55          0,50   X. Hồng Thái

380 Mở rộng Trường Mầm non Minh Đức (khu trung tâm) DGD 0,40 0,20          0,20   X. Minh Đức

381 Mở rộng Trường Mầm non Minh Đức (điểm trường Kẹm) DGD 0,36 0,16          0,20   X. Minh Đức

382 Xây dựng mở rộng trường Mầm non Thượng Lan DGD 0,55 0,45          0,10   X. Thượng Lan

383 Xây dựng mới trường Mầm non Tiên Sơn (điểm trường chính) DGD 0,90 0,21          0,69   X. Tiên Sơn

384 Mở rộng trườn mầm non Tiên Sơn DGD 0,37 0,21          0,16   X. Tiên Sơn

385 Mở rộng Trường Mầm non Ninh Sơn DGD 0,80 0,60          0,20   X. Ninh Sơn

386 Xây dựng mở rộng trường Mầm non Hoa Sen DGD 0,30 0,20          0,10   X. Quang Châu

387 Xây dựng mở trường Mầm non Nguyễn Bỉnh Khiêm DGD 0,22 0,07          0,15   TT Nếnh

388 Xây dựng mới trường mầm non Lạc Long Quân DGD 0,80          0,80   X. Hồng Thái

389 Xây dựng mới trường mầm non Đôremi DGD 1,30          1,30   X. Hồng Thái

390 Xây dựng mới trường mầm non Bảo Ngọc DGD 1,10          1,10   X. Tăng Tiến

391 Mở rộng Trường mầm non Bích Sơn DGD 1,04 0,74          0,30   TT Bích Động

392 Xây dựng mở rộng trường mầm non thị trấn Nếnh DGD 0,72 0,51          0,21   TT Nếnh

393
Xây dựng mở rộng trường Mầm non Hoàng Ninh (điểm 

trường Hoàng Mai)
DGD 0,52 0,32          0,20   TT Nếnh

394
Xây dựng mở rộng trường mầm non Hương Mai (điểm trường 

Xuân Lạn)
DGD 1,07 0,18          0,89   X. Hương Mai

395
Mở rộng Trường Mầm non Nghĩa Trung (điểm trường Trại 

Đồng)
DGD 0,50 0,35          0,15   X. Nghĩa Trung

396
Xây dựng, mở rộng trường mầm non Quảng Minh (điểm 

trường chính)
DGD 0,40 0,30          0,10   X. Quảng Minh

397
Xây dựng, mở rộng trường mầm non Quảng Minh (điểm 

trường Khả Lý Thượng)
DGD 0,89 0,09          0,80   X. Quảng Minh

398
Xây dựng mới trường Mầm non Tăng Tiến (điểm trường 

chính, chuyển địa điểm mới)
DGD 0,68 0,18          0,50   X. Tăng Tiến

399
Xây dựng mở rộng trường Mầm non Tự Lạn (điểm trường 

chính)
DGD 0,51 0,45          0,06   X. Tự Lạn

400
Xây dựng mở rộng trường Mầm non Việt Tiến (điểm trường 

chính)
DGD 0,80 0,30          0,50   X. Việt Tiến

401 Xây dựng mở rộng trường Mầm non (điểm thôn Chùa) DGD 0,32 0,12          0,20   X. Minh Đức

402 Xây dựng mới trường Mầm non trung tâm xã DGD 1,50          1,50   X. Hồng Thái

403 Xây dựng mới trường Mầm non Hương Mai DGD 1,50          1,50   X. Hương Mai

404 Xây dựng mới trường Mầm Non Quảng Minh DGD 1,00          1,00   X. Quảng Minh

405 Xây dựng mới trường Mầm non DGD 1,30          1,30   X. Vân Trung

406 Đất giáo dục tại khu đô thị My Điền DGD 0,60          0,60   TT Nếnh

407 Mở rộng Trường mầm non Trung Sơn DGD 0,85 0,65          0,20   X. Trung Sơn

408 Mở rộng trường mầm non Vân Hà DGD 0,40          0,40   X. Vân Hà

QUỸ ĐẤT CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

409 Xây dựng trung tâm dạy nghề DGD 3,00          3,00   X. Ninh Sơn

410 Đất giáo dục tại thị trấn Bích Động DGD 10,64        10,64   TT Bích Động

411
Cơ sở đào tạo lái xe kết hợp trung tâm sát hạch lái xe cơ giới 

đường bộ 
DGD 4,95          4,95   X. Tiên Sơn

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao     308,73          2,80         305,93   

412 Xây dựng mới sân Golf DTT 173,00       173,00   
Trung Sơn, Hương 

Mai

413 Xây dựng mới sân Golf Yên Hà DTT 65,00        65,00   X. Vân Trung

414 Xây dụng mới sân thể thao Đạo Ngạn 2 DTT 0,50          0,50   X. Quang Châu

415 Xây dụng mới đất thể thao Đạo Ngạn 1 DTT 0,70          0,70   X. Quang Châu

416 Xây dụng sân thể thao Nam Ngạn DTT 1,00          1,00   X. Quang Châu

417 Xây dựng mới trung tâm văn hóa thể thao Đông Tiến DTT 1,40          1,40   X. Quang Châu

418 Xây dựng mới sân thể thao thôn Thượng DTT 1,00          1,00   X. Thượng Lan

Xây dựng Quần thể văn hóa, thể thao huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang
DTT 7,30          7,30   TT Bích Động

Chỉnh trang cảnh quan hệ thống giao thông, không gian công 

cộng, cây xanh đô thị, hạng mục: Quần thể văn hóa, thể thao 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (Giai đoạn 2)

DTT 4,70          4,70   TT Bích Động

420 Xây dựng mới nhà thi đấu huyện DTT 0,20          0,20   TT Bích Động

421 Xây dựng mới sân vận động huyện DTT 2,50          2,50   TT Bích Động

422 Xây dựng mới bể bơi DTT 0,50          0,50   TT Bích Động

423 Xây dựng mở rộng khu thể thao khu phố 1 DTT 1,62 1,52          0,10   TT Bích Động

424 Xây dựng mở rộng khu thể thao khu phố 2 DTT 0,82 0,72          0,10   TT Bích Động

425 Xây dựng mở rộng khu thể thao khu phố 3 DTT 0,66 0,56          0,10   TT Bích Động

426 Xây dựng mới khu thể thao TDP Sen Hồ DTT 1,00          1,00   TT Nếnh

427 Xây dựng mới khu thể thao TDP Yên Ninh DTT 2,50          2,50   TT Nếnh

428 Xây dựng mới khu thể thao xã Ninh Sơn DTT 1,50          1,50   X. Ninh Sơn

429 Xây dựng mới khu thể thao xã Việt Tiến DTT 1,50          1,50   X. Việt Tiến

430 Xây dựng mới khu thể thao xã Tăng Tiến DTT 1,50          1,50   X. Tăng Tiến

431 Xây dựng mới khu thể thao xã Quang Châu DTT 1,50          1,50   X. Quang Châu

432 Xây dụng mới sân bóng Đông Tiến DTT 0,30          0,30   X. Quang Châu

433 Xây dựng mới khu thể thao thôn Quang Biểu DTT 0,50          0,50   X. Quang Châu

434 Xây dựng mới khu thể thao xã Vân Hà DTT 1,20          1,20   X. Vân Hà

435 Xây dựng mới khu thể thao xã Nghĩa Trung DTT 1,50          1,50   X. Nghĩa Trung

436 Xây dựng mới khu thể thao xã Minh Đức DTT 1,20          1,20   X. Minh Đức

437 Xây dựng mới khu thể thao xã Trung Sơn DTT 1,50          1,50   X. Trung Sơn

438 Xây dựng mới khu thể thao xã Vân Trung DTT 1,35          1,35   X. Vân Trung

439 Xây dựng mới khu thể thao thôn Cao Lôi DTT 1,00          1,00   X. Ninh Sơn

440 Xây dựng mới khu thể thao thôn Ninh Động DTT 1,00          1,00   X. Ninh Sơn

441 Xây dựng mới khu thể thao thôn Nội Ninh DTT 1,00          1,00   X. Ninh Sơn

442 Xây dựng mới khu thể thao thôn Phúc Ninh DTT 1,00          1,00   X. Ninh Sơn

443 Xây dựng mới sân thể thao thôn Mai Hạ DTT 0,40          0,40   X. Hương Mai

444 Xây dựng mới sân thể thao thôn Xuân Minh DTT 0,40          0,40   X. Hương Mai

445 Xây dựng mới sân thể thao thôn Đồng Ích, DTT 0,40          0,40   X. Hương Mai

446 Xây dựng mới khu thể thao xã Tiên Sơn DTT 1,00          1,00   X. Tiên Sơn

447 Xây dựng mới sân thể thao thôn Kim Sơn, xã Tiên Sơn DTT 1,00          1,00   X. Tiên Sơn

448 Xây dựng mới sân thể thao thôn Thần Chúc DTT 1,00          1,00   X. Tiên Sơn

449 Quy hoạch sân thể thao khu nhà văn hóa thôn Lương Viên DTT 0,35          0,35   X. Tiên Sơn

450 Xây dựng mới sân thể thao thôn Nguyễn DTT 1,00          1,00   X. Trung Sơn

451 Xây dựng sân thể thao thôn Đình Cả DTT 0,50          0,50   X. Quảng Minh

452 Quy hoạch sân vận động trung tâm xã DTT 1,00          1,00   X. Thượng Lan

453 Xây mới sân thể thao thôn Rãnh DTT 1,00          1,00   X. Tự Lạn

454 Quỹ đất thể dục thể thao tại các khu đô thị, khu dân cư DTT 18,73        18,73   Toàn huyện

Đất công trình năng lượng       84,47             -            84,47   

455 Đất cửa hàng xăng dầu tại xã Thượng Lan DNL 0,20          0,20   X. Thượng Lan

456 Đất cửa hàng kinh doanh xăng dầu DNL 0,20          0,20   X. Quang Châu

457 Đất cửa hàng kinh doanh xăng dầu DNL 0,30          0,30   TT Nếnh

458 Đất cửa hàng xăng dầu tại xã Hương Mai DNL 0,20          0,20   X. Hương Mai

459 Đất cửa hàng xăng dầu tại xã Tự Lạn DNL 0,20          0,20   X. Tự Lạn

460
Đất cửa hàng xăng dầu tại xã Việt Tiến (thôn Chàng xã Việt 

Tiến)
DNL 0,30          0,30   X. Việt Tiến

461 Đất cửa hàng xăng dầu tại xã Tiên Sơn DNL 0,20          0,20   X. Tiên Sơn

462 Xây dựng kho cảng tổng hợp Petro Bình Minh DNL 9,37          9,37   X. Quang Châu

463 Xây dựng cảng xăng dầu Quang Châu DNL 5,00          5,00   X. Quang Châu

464 Xây dựng cây xăng thôn Nghĩa Vũ DNL 0,50          0,50   X. Nghĩa Trung

465 Đất cây xăng tại trên đường vành đai IV (đoạn giáp hiệp Hòa) DNL 0,25          0,25   X. Tiên Sơn

466
Xây dựng cột đấu nối vào Trạm biến áp 220KV Quang Châu 

(thôn Vân Cốc)
DNL 0,03          0,03   X. Vân Trung

467 Xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời DNL 47,84        47,84   
Bích động; Hồng 

Thái

468 Xây dựng trạm biến áp 110KV trong khu công nghiệp Việt Hàn DNL 0,50          0,50   X. Tăng Tiến

469
Xây dựng trạm biến áp 110KV trong khu công nghiệp Tiên 

Sơn - Ninh Sơn
DNL 0,50          0,50   X. Ninh Sơn

470
Xây dựng trạm biến áp 110KV trong khu công nghiệp Thượng 

Lan
DNL 0,50          0,50   X. Thượng Lan

471
Xây dựng trạm biến áp 110KV trong khu công nghiệp Song 

Mai - Nghĩa Trung
DNL 0,50          0,50   X. Nghĩa Trung

472
Xây dựng trạm biến áp 110KV trong khu công nghiệp Tự Lạn 

- Bích Sơn - Trung Sơn
DNL 0,50          0,50   X. Tự Lạn

473
Xây dựng trạm biến áp 110KV trong khu công nghiệp - đô thị - 

 dịch vụ Hòa Yên
DNL 0,50          0,50   X. Tiên Sơn

474
Xây dựng trạm biến áp 110KV trong khu công nghiệp - đô thị - 

 dịch vụ Thượng Lan - Minh Đức - Ngọc Thiện
DNL 0,50          0,50   X. Minh Đức

475
Xây dựng trạm biến áp 110KV trong khu công nghiệp Quang 

Châu 2
DNL 0,50          0,50   X. Quang Châu

476
Xây dựng trạm biến áp 110KV trong khu công nghiệp Vân 

Trung
DNL 0,50          0,50   X. Vân Trung

477 Quy hoạch đất năng lượng DNL 0,20          0,20   X. Quang Châu

478 Đất các cây xăng tại thị trấn Bích Động DNL 1,20          1,20   TT Bích Động

479 Đất các cây xăng tại xã Vân Trung DNL 0,60          0,60   X. Vân Trung

480 Đất các cây xăng tại xã Tăng Tiến DNL 0,40          0,40   X. Tăng Tiến

481
Xây dựng cây xăng trên đường từ đường Vành đai Bích Động 

đi thành phố Bắc Giang
DNL 0,60          0,60   X. Nghĩa Trung

482 Đất cây xăng tại ngã tư đường vào chùa Bổ Đà DNL 0,40          0,40   X. Tiên Sơn

483 Đất cây xăng tại dọc đường vành đai IV DNL 0,35          0,35   

Nếnh, Quảng Minh, 

Ninh Sơn, Trung 

Sơn, Tiên Sơn

484
Xây dựng cột đấu nối vào Trạm biến áp 220KV tại xã Tiên 

Sơn
DNL 1,00          1,00   X. Tiên Sơn

485
Quỹ đất dành cho các công trình năng lượng khác (hành lang 

an toàn lưới điện)
DNL 10,63        10,63   Toàn huyện

419

Ghi chúSTT HẠNG MỤC Mã 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

Địa điểm 

Diện tích 

Quy 

hoạch đến 

năm 2030 

(ha)

Diện tích 

hiện 

trạng (ha)

 Diện tích 

tăng thêm 

Đất di tích lịch sử, danh lăm thắng cảnh       56,17        13,03          43,14   

486 Mở rộng Chùa Bổ Đà (Cấp QG đặc biệt) DDT 43,62 6,80 36,82 X. Tiên Sơn

487 Xây dựng mở rộng Đình Đông DDT 4,55 1,61 2,94 TT Bích Động

488 Cụm di tích đền Mỏ Thổ DDT 7,50 4,62 2,88 X. Minh Đức

489 Xây dựng Đài chiến thắng máy bay số 1300 DDT 0,50          0,50   TT Bích Động

Đất rác thải 23,22        0,18          23,04   

490 Xây dựng mở rộng Lò đốt rác thải xã Thượng Lan DRA 0,34 0,04          0,30   X. Thượng Lan

491 Xây dựng bãi xử lý chất thải DRA 5,00          5,00   X. Thượng Lan

492 Xây dựng bãi rác Đông Long DRA 0,20          0,20   X. Quảng Minh

493 Xây dựng bãi rác thôn Kẻ, Đình Cả, Khả Lý Thượng DRA 0,30          0,30   X. Quảng Minh

494
Xây dựng các bãi tập kết rác tại các thôn xã Nghĩa Trung, 

thôn Me, thôn Đồng Xuân
DRA 0,04          0,04   X. Nghĩa Trung

495 Xây dựng mở rộng lò đốt rác Tiên Sơn - Vân Hà DRA 0,13 0,03          0,10   X. Tiên Sơn

496 Xây dựng mở rộng Lò đốt rác xã Việt Tiến, Tự Lạn  DRA 0,32 0,02          0,30   X. Việt Tiến

497 Xây dựng Lò đốt rác thải (thôn Mỏ Thổ) DRA 0,56 0,06          0,50   X. Minh Đức

498 Xây dựng mở rộng Lò đốt rác thải xã Trung Sơn DRA 0,33 0,03          0,30   X. Trung Sơn

499 Xây dựng khu xử lý rác thải xã Hương Mai DRA 0,50          0,50   X. Hương Mai

500 Xây dựng bãi tập kết rác thải xã Vân hà DRA 0,15          0,15   X. Vân Hà

501
Xây dựng các bãi tập kết rác thải xã Hồng Thái gồm: Thôn 

Như Thiết 02 điểm, Đức Liễn 02, HL 1, 3, 01 điểm
DRA 1,50          1,50   X. Hồng Thái

502 Xây dựng các bãi tập kết rác tại các thôn xã Ninh Sơn DRA 0,36          0,36   X. Ninh Sơn

503 Xây dựng các bãi tập kết rác tại các thôn xã Tự Lạn DRA 0,09          0,09   X. Tự Lạn

504 Quỹ đất cho bãi tập kết rác tại các xã, thị trấn DRA 13,40        13,40   Toàn huyện

Đất tôn giáo         4,70             -              4,70   

505 Xây dựng mở rộng chùa Ích Minh thôn đồng ích TON 1,00          1,00   X. Hương Mai

506
Xây dựng trụ sở Hội phật giáo huyện Việt Yên (Chùa Phúc 

Lâm)
TON 2,75          2,75   TT Nếnh

507 Xây dựng Chùa thôn Đức Thắng TON 0,70          0,70   X. Minh Đức

508
Xây dựng mở rộng chùa thôn Cầu (lấy vào đất trường Mầm 

non cũ)
TON 0,05          0,05   X. Tự Lạn

509 Xây dựng nâng cấp chùa Yên Liễn TON 0,20          0,20   X. Nghĩa Trung

Đất nghĩa trang nghĩa địa     152,92        47,57         105,35   

510 Nghĩa trang nhân dân Tổ dân phố Thượng NTD 3,75 0,20          3,55   TT Bích Động

511 Xây dựng nghĩa trang Bãi Lê NTD 2,80 1,00          1,80   X. Hồng Thái

512 Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Phúc Long NTD 4,00 0,00          4,00   X. Tăng Tiến

513 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn YênViên NTD 1,20 0,20          1,00   X. Vân Hà

514
Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn YênViên (Thổ Hà, Nguyệt 

Đức)
NTD 1,75 0,45          1,30   X. Vân Hà

515 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Ninh Động NTD 1,00 0,50          0,50   X. Ninh Sơn

516 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Hữu Nghi NTD 1,00 0,70          0,30   X. Ninh Sơn

517 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Nội Ninh NTD 1,20 0,70          0,50   X. Ninh Sơn

518 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Giá Sơn NTD 0,70 0,50          0,20   X. Ninh Sơn

519
Xây mới nghĩa trang nhân dân khu đồng đồi Xoan, Trại Đồng, 

thôn Đồng Xuân
NTD 0,79 0,49          0,30   X. Nghĩa Trung

520 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Vân Cốc 2,3,4 NTD 5,00 1,00          4,00   X. Vân Trung

521 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn thôn Vân Cốc 1 NTD 1,20 0,20          1,00   X. Vân Trung

522 Nghĩa trang nhân dân thôn Râm NTD 1,70 0,70          1,00   X. Tự Lạn

523 Nghĩa trang nhân dân thôn Nguộn NTD 1,00 0,30          0,70   X. Tự Lạn

524 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Quang Biểu NTD 1,40 0,20          1,20   X. Quang Châu

525 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Đông tiến NTD 1,10 0,60          0,50   X. Quang Châu

526 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Núi Hiểu NTD 2,04 0,24          1,80   X. Quang Châu

527 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Đạo Ngạn 2 NTD 0,72 0,32          0,40   X. Quang Châu

528 Nghĩa trang nhân dân thôn Phù Tài (Đồng Cốc; Ma Miễu) NTD 0,82 0,53          0,29   X. Tiên Sơn

529
Nghĩa trang nhân dân thôn Lương Viên (Đồng Rào; Đồng 

Giàng; Đồng Chúc)
NTD 1,10 0,30          0,80   X. Tiên Sơn

530
Nghĩa trang nhân dân thôn Thần Chúc (Đồng De; Chợ Cũ; 

Đồng Cao)
NTD 1,20 0,60          0,60   X. Tiên Sơn

531 Nghĩa trang nhân dân thôn Kim Sơn NTD 0,88 0,38          0,50   X. Tiên Sơn

532 Xây dựng nhà tang lễ NTD 1,85 0,85          1,00   TT Bích Động

533 Nghĩa trang nhân dân Tổ dân phố Dục Quang NTD 3,06 0,86          2,20   TT Bích Động

534 Nghĩa trang nhân dân Tổ dân phố Đồn Lương NTD 1,20 0,70          0,50   TT Bích Động

535 Mở rộng nghĩa trang Bãi Đốt NTD 2,40 1,20          1,20   X. Hồng Thái

536 Xây dựng mới nghĩa trang Họ Giáo, thôn Như Thiết NTD 0,95          0,95   X. Hồng Thái

537 Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Thượng Phúc NTD 4,00 2,00          2,00   X. Tăng Tiến

538 Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Chùa NTD 4,00 2,00          2,00   X. Tăng Tiến

539 Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Bẩy, Thôn Chằm NTD 8,60 0,00          8,60   X. Tăng Tiến

540 Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ xã NTD 0,70 0,60          0,10   X. Ninh Sơn

541 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Cao Lôi NTD 1,00 0,50          0,50   X. Ninh Sơn

542 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Mai Vũ NTD 1,10 0,80          0,30   X. Ninh Sơn

543 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Phúc Ninh NTD 1,00 0,70          0,30   X. Ninh Sơn

544 Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Tân Sơn NTD 0,90          0,90   X. Trung Sơn

545
Mở rộng nghĩa trang nhân dân khu Gò La, Bãi Cháy, Nghĩa 

Xuân, thôn Chung Nghĩa
NTD 1,01 0,65          0,36   X. Nghĩa Trung

546 Xây dưng nghĩa trang liệt sỹ xa NTD 0,28 0,20          0,08   X. Quảng Minh

547 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Khả Lý Thượng NTD 1,50 0,50          1,00   X. Quảng Minh

548 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Đông Long NTD 0,65 0,15          0,50   X. Quảng Minh

549 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Đình Cả NTD 0,80 0,10          0,70   X. Quảng Minh

550 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Kẻ NTD 0,70 0,20          0,50   X. Quảng Minh

551 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Trung Đồng NTD 6,00 3,00          3,00   X. Vân Trung

552 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn thôn Bài Xanh NTD 1,05 0,05          1,00   X. Vân Trung

553 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn thôn Trúc Tay NTD 1,10 0,10          1,00   X. Vân Trung

554 Xây dựng nghĩa trang liệt sỹ NTD 0,45 0,30          0,15   X. Tự Lạn

555 Nghĩa trang nhân dân thôn Rãnh NTD 1,00 0,40          0,60   X. Tự Lạn

556 Nghĩa trang nhân dân thôn Cầu NTD 1,00 0,50          0,50   X. Tự Lạn

557 Nghĩa trang nhân dân thôn Nguộn NTD 1,50 0,80          0,70   X. Tự Lạn

558 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Nam Ngạn NTD 0,72 0,37          0,35   X. Quang Châu

559 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Đạo Ngạn 1+2 NTD 1,66 0,46          1,20   X. Quang Châu

560
Xây dựng mở rộng nghĩa trang, nghĩa địa tại TDP Hoàng Mai 

1,2,3
NTD 4,85 0,45          4,40   TT Nếnh

561 Nghĩa trang nhân dân tổ dân phố Phúc Lâm NTD 1,78 1,08          0,70   TT Nếnh

562 Nghĩa trang nhân dân tổ dân phố Sen Hồ NTD 1,52 0,42          1,10   TT Nếnh

563 Nghĩa trang nhân dân tổ dân phố Yên Ninh NTD 1,16 0,46          0,70   TT Nếnh

564 Nghĩa trang nhân dân tổ dân phố Ninh Khánh NTD 1,70 0,80          0,90   TT Nếnh

565 Nghĩa trang nhân dân tổ dân phố My Điền 1,2,3 NTD 4,87 1,67          3,20   TT Nếnh

566 Mở rộng nghĩa Trang nhân dân thôn Mai Thượng NTD 1,00 0,40          0,60   X. Hương Mai

567 Mở rộng nghĩa Trang nhân dân thôn Mai Hạ NTD 1,10 0,90          0,20   X. Hương Mai

568 Mở rộng nghĩa Trang nhân dân thôn Xuân Lạn NTD 1,00 0,25          0,75   X. Hương Mai

569 Mở rộng nghĩa trạng nhân dân thôn Xuân Hòa NTD 1,00 0,08          0,92   X. Hương Mai

570 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Xuân Minh NTD 0,30 0,20          0,10   X. Hương Mai

571 Mở rộng nghĩa Trang nhân dân thôn Đống Mối + Tam Hợp NTD 1,00 0,30          0,70   X. Hương Mai

572 Xây dựng mở rộng nghĩa trang liệt sỹ xã NTD 0,35 0,30          0,05   X. Minh Đức

573 Nghĩa trang nhân dân thôn Thiết Nham NTD 4,00 1,90          2,10   X. Minh Đức

574 Nghĩa trang nhân dân thôn Đức Thắng NTD 2,70 0,70          2,00   X. Minh Đức

575 Nghĩa trang nhân dân thôn Hậu NTD 0,90 0,80          0,10   X. Minh Đức

576 Nghĩa trang nhân dân thôn Rèn NTD 0,12 0,06          0,06   X. Minh Đức

577 Nghĩa trang nhân dân thôn Bãi Bằng NTD 2,60 0,60          2,00   X. Minh Đức

578 Nghĩa trang nhân dân thôn Đài Sơn NTD 2,10 2,00          0,10   X. Minh Đức

579 Nghĩa trang nhân dân thôn Nghĩa Thượng NTD 1,50 0,80          0,70   X. Minh Đức

580 Xây dựng nghĩa trang liệt sỹ xã NTD 0,20          0,20   X. Thượng Lan

581 Nghĩa trang nhân dân thôn Kim Sơn NTD 1,50 0,50          1,00   X. Thượng Lan

582 Nghĩa trang nhân dân thôn Hà Thượng NTD 1,00 0,60          0,40   X. Thượng Lan

583 Nghĩa trang nhân dân thôn Thượng NTD 2,00 1,00          1,00   X. Thượng Lan

584 Nghĩa trang nhân dân thôn Hạ NTD 1,50 0,50          1,00   X. Thượng Lan

585 Nghĩa trang nhân dân thôn Bói NTD 2,00 1,50          0,50   X. Thượng Lan

586 Nghĩa trang nhân dân thôn Chằm NTD 1,00 0,50          0,50   X. Thượng Lan

587 Nghĩa trang nhân dân thôn Ruồng NTD 1,00 0,40          0,60   X. Thượng Lan

588 Nghĩa trang nhân dân thôn Nguộn NTD 1,00 0,30          0,70   X. Thượng Lan

589
Quỹ đất mở rộng các khu nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn 

huyện
NTD 19,64        19,64   Toàn huyện

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội       11,70             -            11,70   

590 Xây dựng cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập DXH 6,70          6,70   X. Vân Trung

591 Xây dựng cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập DXH 5,00          5,00   X. Tiên Sơn

Đất chợ         7,30             -              7,30   

592 Xây dựng chợ DCH 1,00          1,00   X. Thượng Lan

593 Xây dựng chợ (thôn Trung Đồng) DCH 0,30          0,30   Vân  Trung

594 Xây dựng chợ Hoàng Mai DCH 0,24          0,24   TT Nếnh

595 Xây dựng chợ (thôn Đạo Ngạn 1) DCH 1,00          1,00   X. Quang Châu

596 Xây dựng Chợ khu đồng Ăng Ten- đường Cá DCH 2,00          2,00   X. Vân Trung

597 Quy hoạch chợ thôn Khả Lý Thượng DCH 0,30          0,30   X. Quảng Minh

598
Quỹ đất phát triển chợ (Diện tích dự kiến mở mới, mở rộng 

chợ hiện trạng)
DCH 2,46          2,46   Toàn huyện

IX Khu vui chơi, giải trí công cộng     173,58             -           173,58   

599
Khu công viên trung tâm thị trấn Bích Động (chuyển đổi từ 

quỹ đất sân vận động; khu liên cơ quan cũ, sân vân động cũ)
DKV 1,56          1,56   TT Bích Động

600 Dự án Kè hồ, khuôn viên cây xanh thị trấn Bích Động DKV 6,10          6,10   TT Bích Động

601
Xây dựng khuôn viên cây xanh (khu ao Gồ thôn Khả Lý 

Thượng)
DKV 0,40          0,40   X. Quảng Minh

602 Xây dựng khu công viên trung tâm văn hóa thể thao huyện DKV 18,00        18,00   TT Bích Động

603

Xây dựng khu công viên cây xanh hồ Dục Quang( thuộc Khu 

đô thị tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (TDP Tăng 

Quang)

DKV 5,80          5,80   TT Bích Động

604
Xây dựng khu công viên cây xanh hồ Dục Quang (Thuộc Khu 

đô thị tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, quy mô 77,8ha)
DKV 14,72        14,72   TT Bích Động

605
Xây dựng khu công viên cây xanh hồ Dục Quang (Thuộc khu 

đô thị công viên Hồ Dục Quang, quy mô 60ha)
DKV 25,70        25,70   TT Bích Động

606
Xây dựng khu vui chơi, giải trí sinh thái khu cửa Bùng, Ao 

ngoài, đồng Cãnh thôn Hùng Lãm 3
DKV 6,00          6,00   X. Hồng Thái

607
Xây dựng khu vui chơi, giải trí sinh thái khu hồ cửa làng thôn 

Xuân Lạn
DKV 0,70          0,70   X. Hương Mai

608
Xây dựng khu vui chơi, giải trí sinh thái khu hồ cửa NHV thôn 

Xuân Hòa
DKV 1,50          1,50   X. Hương Mai

609
Xây dựng khu công viên cây xanh, hồ sinh thái (Khu đô thị tại 

xã Quảng Minh và xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên quy mô 74)
DKV 13,70        13,70   

X. Ninh Sơn, Quảng 

Ninh

610 Xây dựng khuôn viên cây xanh (khu trước trường THCS) DKV 0,90          0,90   X. Quảng Minh

611
Xây dựng khu công viên cây xanh, hồ sinh thái (thuộc Khu đô 

thị tại xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, quy mô 94ha)
DKV 31,00        31,00   X. Quảng Minh

612 Xây dựng khu công viên trung tâm Nếnh DKV 7,00          7,00   TT Nếnh

613
Xây dựng khu công viên cây xanh, hồ sinh thái (Khu đô thị tại 

thị trấn Nếnh và xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên quy mô 49,8ha)
DKV 21,00        21,00   Nếnh, Quảng Minh

614 Xây dựng khu vui chơi giải trí công cộng DKV 1,00          1,00   X. Thượng Lan

615 Xây dựng khu công viên cây xanh DKV 2,00          2,00   X. Việt Tiến

616
Xây dựng khu vui chơi giải trí công cộng Hợp Thành (thôn 

Vân Cốc 1, thôn Trung Đồng)
DKV 13,00        13,00   X. Vân Trung

617 Xây dựng khu công viên cây xanh DKV 3,50          3,50   X. Tăng Tiến

X ĐẤT KHU DÂN CƯ, KHU ĐÔ THỊ 0,00
Diện tích đất ở trong 

dự án là:

A. ĐÔ THỊ     2.080,94      111,97      1.968,97 495,81

1. Thị trấn Bích động 0,00 73,01

Giai đoạn 2021-2025: thị trấn Bích Động 0,00

618 Khu dân cư công viên Hồ Dục Quang, thị trấn Bích Động ODT 12,20 12,20 TT Bích Động 3,29

619 Khu đô thị mới Đông Bắc, thị trấn Bích Động ODT 15,35 12,22 3,13 TT Bích Động 0,85

620 Khu dân cư đường Dương Quốc cơ thị trấn Bích Động ODT 7,60 7,60 TT Bích Động 1,90

621 Khu dân cư TPD Kiểu, thị trấn Bích Động ODT 10,00 10,00 TT Bích Động 4,02

622 Khu dân cư Văn Xá, thị trấn Bích Động ODT 10,00 10,00 TT Bích Động 2,50

623 Khu dân cư trung tâm thị trấn Bích Động (số 1) ODT 15,00 15,00 TT Bích Động 2,50

624 Khu đô thị trung tâm thị trấn Bích Động (số 2) ODT 38,00 38,00 TT Bích Động 6,12

625
Khu dân cư đường Hồ Công Dự nối dài (khu 1), thị trấn Bích 

Động
ODT 9,00 9,00 TT Bích Động 2,25

626 Khu dân cư trung tâm thị trấn Bích Động (số 3) ODT 10,00 10,00 TT Bích Động 2,25

627 Khu dân cư TDP Tự, thị trấn Bích Động ODT 5,00 5,00 TT Bích Động 1,00

628 Khu dân cư Trung, thị trấn Bích Động ODT 6,50 6,50 TT Bích Động 1,63

629 Khu đô thị mới thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên ODT 30,10 30,10 TT Bích Động 6,44

630 Khu đô thị tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên ODT 77,80 77,80 TT Bích Động 15,61

631 Khu dân cư dịch vụ thương mại tổng hợp thị trấn Bích Động ODT 14,78 14,78 TT Bích Động 3,99

632
Khu dân cư mới Bích Sơn, thị trấn Bích Động, huyện Việt 

Yên
ODT 5,40 5,40 TT Bích Động 1,46

633 Khu đô thị công viên Hồ Dục Quang ODT 60,00 60,00 TT Bích Động 10,08

634 Khu dân cư tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên ODT 7,00 7,00 TT Bích Động 1,79

635 Chuyển đổi mục đích từ đất Ban chỉ huy quân sự cũ sang đất ở ODT 0,50 0,50 TT Bích Động 0,50

636
Chuyển đổi mục đích từ đất trụ sở công an huyện cũ sang đất 

ở
ODT 0,49 0,49 TT Bích Động 0,49

637 Chuyển đổi mục đích từ đất công ty Bagico sang đất ở ODT 0,40 0,40 TT Bích Động 0,40

638
Chuyển đổi mục đích từ đất trụ sở trung tâm văn hóa cũ sang 

đất ở
ODT 0,22 0,22 TT Bích Động 0,22

639
Khu đô thị Bích Động - Tự Lạn, huyện Việt Yên (quy mô dự 

án 31 ha, tại thị trấn Bích Động 11,68ha, Xã Tự Lạn 19,32 )
ODT 11,68 11,68 TT Bích Động 2,92

Giai đoạn 2026-2030: Phường Bích Động 0,00

640
Các khu dân cư xem kẹp (đấu giá quyền sử dụng đất; giãn 

dân, phát triển dân cư trên địa bàn phường)
ODT 3,00 3,00 TT Bích Động 0,81

Ghi chúSTT HẠNG MỤC Mã 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

Địa điểm 

Diện tích 

Quy 

hoạch đến 

năm 2030 

(ha)

Diện tích 

hiện 

trạng (ha)

 Diện tích 

tăng thêm 

2. Thị trấn Nếnh 0,00 87,01

Giai đoạn 2021-2025: thị trấn Nếnh 0,00

641
Khu dân cư Yên Ninh, Ninh Khánh thị trấn Nếnh, huyện Việt 

Yên
ODT 11,00 11,00 TT Nếnh 2,75

642 Khu dân cư Ninh Khánh (vùng 1), thị trấn Nếnh ODT 3,00 3,00 TT Nếnh 0,81

643
Khu dân cư mới dọc tuyến đường Yên Ninh, thị trấn Nếnh 

(giai đoạn 2)
ODT 5,00 5,00 TT Nếnh 1,25

644
Khu đô thị số 7 trên đường 295B, thị trấn Nếnh, huyện Việt 

Yên
ODT 13,90 13,90 TT Nếnh 3,48

645 Khu dân cư đường Vành đai 4, thị trấn Nếnh (khu 1) ODT 6,00 6,00 TT Nếnh 1,50

646 Khu dân cư đường Vành đai 4, thị trấn Nếnh (khu 2) ODT 8,70 8,70 TT Nếnh 2,16

647 Khu B, khu đô thị Đình Trám - Sen Hồ ODT 128,00 71,0 57,00 TT Nếnh 14,25

648 Khu nhà ở công nhân Đình Trám, huyện Việt Yên ODT 2,98 2,98 TT Nếnh 2,98

649
Dự án khu dân cư mới phía Nam thị trấn Nếnh, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
ODT 18,70 18,70 TT Nếnh 4,68

650 Khu dân cư mới Ninh Khánh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên ODT 9,97 9,97 TT Nếnh 2,50

651 Khu đô thị mới My Điền, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên ODT 22,10 22,10 TT Nếnh 5,54

652 Khu nhà ở xã hội thị trấn Nếnh-phục vụ KCN Việt Hàn ODT 12,63 12,63 TT Nếnh 3,24

653
Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị thị trấn 

Nếnh- Việt Yên (bổ sung 2,35ha)
ODT 12,61 10,3 2,35 TT Nếnh 2,35

654
Khu đô thị tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên

(KĐT số 1 TT.Nếnh)
ODT 31,00 31,00 TT Nếnh 7,75

655 Khu đô thị tại thị trấn Nếnh và xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên ODT 49,80 49,80 TT Nếnh 13,45

656 Khu dân cư mới Sen Hồ, thị trấn Nếnh ODT 11,30 11,30 TT Nếnh 2,84

657 Khu A, Đình Trám - Sen Hồ ODT 38,00 38,00 TT Nếnh 10,26

658 Khu dân cư Sen Hồ, thị trấn Nếnh ODT 3,00 3,00 TT Nếnh 3,00

Giai đoạn 2026-2030: Phường Nếnh 0,00

Các khu dân cư xem kẹp (đấu giá quyền sử dụng đất; giãn 

dân, phát triển dân cư trên địa bàn phường)
ODT 7,00          7,00   TT Nếnh 2,23

3. Xã Quang Châu 0,00 27,02

Giai đoạn 2021-2025: Xã Quang Châu (nông thôn) 0,00

659 Khu dân cư thôn Đạo ngạn, xã Quang Châu ONT 4,10          4,10   X. Quang Châu 1,11

660 Khu dân cư thôn Đông Tiến, xã Quang Châu ONT 3,70          3,70   X. Quang Châu 1,00

661 Khu dân cư mới phía nam xã Quang Châu ONT 19,79        19,79   X. Quang Châu 5,34

662 Khu nhà ở xã hội  thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu ONT 3,33          3,33   X. Quang Châu 0,89

663 Khu nhà ở xã hội thôn Nam Ngạn Quang Châu ONT 3,40          3,40   X. Quang Châu 0,92

664 Khu nhà ở xã hội dành cho công nhân Quang Châu ONT 4,60          4,60   X. Quang Châu 1,24

665 Khu dân cư Bắc Quang Châu, huyện Việt Yên ONT 7,32 3,57          3,75   X. Quang Châu 1,01

666 Khu dân cư Đồng Vân, huyện Việt Yên ONT 11,20 5,7          5,50   
X. Quang Châu, 

Nếnh
1,38

667 Khu dân cư (xã Quang Châu thôn Núi Hiểu, thôn Đạo Ngạn 1) ONT 0,85          0,85   X. Quang Châu 0,23

668
Khu đô thị mới Quang Châu (quy mô 29,98 ha, trong đó có 

Khu nhà ở xã hội  3,2 ha )
ONT 30,00        30,00   X. Quang Châu 8,09

670
Khu dân cư tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên (thôn Quang 

Biểu)
ONT 7,50          7,50   X. Quang Châu 2,03

671 Khu dân cư thôn Nam Ngạn xã Quang Châu ONT 9,52          9,52   X. Quang Châu 2,57

Giai đoạn 2026-2030: Phường Quang Châu (đô thị) 0,00 0,00

672
Các khu dân cư xem kẹp (đấu giá quyền sử dụng đất; giãn 

dân, phát triển dân cư trên địa bàn phường)
ONT;ODT 4,50          4,50   X. Quang Châu 1,22

4. Xã Hồng Thái 0,00 18,50

Giai đoạn 2021-2025: Xã Hồng Thái (nông thôn) 0,00

673 Khu dân cư mới phía Đông Hồng Thái ONT 18,60        18,60   X. Hồng Thái 5,02

674 Khu dân cư phía Bắc, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên ONT 3,20          3,20   X. Hồng Thái 0,86

675 Khu dân cư thôn Như Thiết, xã Hồng Thái ONT 10,20        10,20   X. Hồng Thái 2,55

676
Khu dân cư thôn Thượng phúc và Thôn Đức Liễn, xã 

Hồng Thái, huyện Việt Yên
ONT 8,50          8,50   

X. Hồng Thái, Tăng 

Tiến
1,97

677 Khu dân cư Hồng Thái, huyện Việt Yên ONT 11,40        11,40   X. Hồng Thái 2,85

678 Khu dân cư Hồng Thái  (thôn Hùng Lãm) ONT 13,80        13,80   X. Hồng Thái 3,73

679 Khu dân cư tại xã Hồng Thái ONT 1,00          1,00   X. Hồng Thái 0,27

Giai đoạn 2026-2030: Phường Hồng Thái (đô thị) 0,00 0,00

Các khu dân cư xem kẹp (đấu giá quyền sử dụng đất; giãn 

dân, phát triển dân cư trên địa bàn phường)
ONT;ODT 5,00          5,00   X. Hồng Thái 1,25

5. Xã Tăng Tiến 0,00 41,31

Giai đoạn 2021-2025: Xã Tăng Tiến (nông thôn) 0,00

680 Khu dân cư Thượng Phúc, xã Tăng Tiến ONT 3,00          3,00   X. Tăng Tiến 0,81

681 Khu đô thị Thái Hà, xã Tăng Tiến ONT 43,00        43,00   X. Tăng Tiến 11,61

682 Khu đô thị số 2 xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên ONT 48,10        48,10   X. Tăng Tiến 12,51

683 Khu dân cư mới Nam Tăng Tiến ONT 4,90          4,90   X. Tăng Tiến 1,32

684 Khu đô thị số 1 xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên ONT 35,60        35,60   X. Tăng Tiến 9,53

685 Khu dân cư đường Việt Hàn đi QL17, xã Tăng Tiến ONT 4,30          4,30   X. Tăng Tiến 1,16

686 Quy hoạch đất ở (trước của trụ sở UBND xã cũ) ONT 0,20          0,20   X. Tăng Tiến 0,05

687
Chuyển đổi khu sản xuất kinh doanh (khu đất đang thuê của 

Cty Mai Hương sang đất ở)
ODT 3,50          3,50   X. Tăng Tiến 3,50

Giai đoạn 2026-2030: Phường Tăng Tiến (đô thị) 0,00 0,00

688
Các khu dân cư xem kẹp (đấu giá quyền sử dụng đất; giãn 

dân, phát triển dân cư trên địa bàn phường)
ONT;ODT 3,00 3,00 X. Tăng Tiến 0,81

6. Xã Vân Trung 0,00 58,88

Giai đoạn 2021-2025: Xã Vân Trung (nông thôn) 0,00

689 Khu dân cư thôn Trúc Tay, Trung Đồng, xã Vân Trung ONT 6,00          6,00   X. Vân Trung 1,62

690 Khu nhà ở công nhân thôn Trung Đồng, xã Vân Trung ONT 6,10          6,10   X. Vân Trung 1,62

691
Khu đô thị mới tại thôn Vân Cốc 1, 2, 3, 4 xã Vân Trung 

(trong đó có Khu thiết chế văn hóa 5ha)
ONT 74,00        74,00   X. Vân Trung 19,98

692 Khu dân cư Vân Cốc 1, 2, 3 xã Vân Trung ONT 11,30        11,30   X. Vân Trung 3,05

693 Khu nhà ở xã hội Vân Trung - Việt Yên ONT 16,68 9,22          7,46   X. Vân Trung 2,01

694 Khu dân cư tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên ONT 7,86          7,86   X. Vân Trung 2,12

695 Khu dân cư và thương mại xã Vân Trung ONT 8,10          8,10   X. Vân Trung 2,19

696 Khu dân cư Bài Xanh, Trúc Tay xã Vân Trung ONT 4,60          4,60   X. Vân Trung 1,24

697 Khu dân cư mới thôn Trung Đồng, xã Vân Trung ONT 6,27          6,27   X. Vân Trung 1,69

698
Khu đô thị mới tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên và xã Yên 

Lư, huyện Yên Dũng
ONT 142,00      142,00   X. Vân Trung 21,60

Giai đoạn 2026-2030: Phường Vân Trung (đô thị) 0,00 0,00

699
Các khu dân cư xem kẹp (đấu giá quyền sử dụng đất; giãn 

dân, phát triển dân cư trên địa bàn phường)
ONT;ODT 6,50          6,50   X. Vân Trung 1,76

7. Xã Ninh Sơn 0,00 89,91

Giai đoạn 2021-2025: Xã Ninh Sơn (nông thôn) 0,00

700 Khu dân cư đường vành đai 4, thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn ONT 2,70 2,70 X. Ninh Sơn 0,73

701

Khu đô thị tại xã Ninh Sơn, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên 

(quy mô 167ha, trong đó: xã Ninh Sơn 130,3 ha xã Quảng 

Minh 36,7 ha)

ONT 130,30      130,30   
X. Ninh Sơn, Quảng 

Minh
35,18

702 Khu dân cư đường Vành Đai 4, thôn Phúc Ninh, xã Ninh Sơn ONT 3,00          3,00   X. Ninh Sơn 0,81

703
Khu dân cư phía Nam đường Vành đai IV, xã Ninh Sơn, 

huyện Việt Yên  
ONT 9,00 9,00

X. Ninh Sơn, Quảng 

Minh
2,43

704
Khu dân cư tại xã Ninh Sơn, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên 

(Công ty TNHH Dũng Phát Land tài trợ QH)
ONT 7,50          7,50   X. Ninh Sơn 2,03

705

Khu đô thị tại xã Ninh Sơn và xã Quảng Minh, huyện Việt 

Yên (quy mô 50 ha, trong đó: xã Ninh Sơn 21,5 ha xã Quảng 

Minh 28,5 ha)

ONT 21,50        21,50   X. Ninh Sơn 5,81

706

Khu đô thị tại xã Quảng Minh và xã Ninh Sơn, huyện Việt 

Yên  (quy mô 74 ha, trong đó: xã Ninh Sơn 31 ha xã Quảng 

Minh 43 ha)

ONT 31,00 31,00 X. Quảng Minh 8,37

707
Khu đô thị - Công nghiệp Ninh Sơn Tiên Sơn (Quy mô 

420 ha; trong đó: Khu đô thị 122 ha)
ONT 122,00       122,00   X. Ninh Sơn 32,94

Giai đoạn 2026-2030: Phường Ninh Sơn (đô thị) 0,00 0,00

708
Các khu dân cư xem kẹp (đấu giá quyền sử dụng đất; giãn 

dân, phát triển dân cư trên địa bàn phường)
ONT;ODT 6,00          6,00   X. Ninh Sơn 1,62

8. Xã Quảng Minh 0,00 64,65

Giai đoạn 2021-2025: Xã Quảng Minh (nông thôn) 0,00

709 Khu dân cư Khả Lý Thượng xã Quảng Minh ONT 0,60 0,60 X. Quảng Minh 0,16

710 Khu đô thị tại xã Quảng Minh, huyện Việt Yên ONT 52,70 52,70 X. Quảng Minh 14,23

711

Khu đô thị tại xã Quảng Minh và xã Ninh Sơn, huyện Việt 

Yên  (quy mô 74 ha, trong đó: xã Ninh Sơn 31 ha xã Quảng 

Minh 43 ha)

ONT 43,00 43,00 X. Quảng Minh 11,61

712

Khu đô thị tại xã Ninh Sơn, xã Quảng Minh, huyện Việt Yên 

(quy mô 167ha, trong đó: xã Ninh Sơn 130,3 ha xã Quảng 

Minh 36,7 ha)

ONT 36,70 36,70 X. Quảng Minh 9,91

713

Khu đô thị tại xã Ninh Sơn và xã Quảng Minh, huyện Việt 

Yên (quy mô 50 ha, trong đó: xã Ninh Sơn 21,5 ha xã Quảng 

Minh 28,5 ha)

ONT 28,50 28,50 X. Quảng Minh 7,70

714 Khu đô thị tại xã Quảng Minh, huyện Việt Yên ONT 94,00 94,00 X. Quảng Minh 19,74

Giai đoạn 2026-2030: Phường Quảng Minh (đô thị) 0,00 0,00

715
Các khu dân cư xem kẹp (đấu giá quyền sử dụng đất; giãn 

dân, phát triển dân cư trên địa bàn phường)
ONT; ODT 5,00 5,00 X. Quảng Minh 1,30

9. Xã Tự Lạn 0,00 35,52

Giai đoạn 2021-2025: Xã Tự Lạn (nông thôn) 0,00

716
Khu đô thị tại xã Tự Lạn, huyện Việt Yên

(KĐT số 1 Tự Lạn)
ONT 23,89 23,89 X. Tự Lạn 6,45

717
Khu đô thị tại xã Tự Lạn, huyện Việt Yên

(KĐT số 2 xã Tự Lạn)
ONT 25,00 25,00 X. Tự Lạn 6,75

718 Khu đô thị tại xã Tự Lạn, huyện Việt Yên ONT 50,00 50,00
X. Tự Lạn, Trung 

Sơn
13,79

719
Khu đô thị Bích Động - Tự Lạn, huyện Việt Yên (quy mô dự 

án 31 ha, tại thị trấn Bích Động 11,68ha, Xã Tự Lạn 19,32 )
ONT 19,32 19,32 X. Tự Lạn 4,83

Giai đoạn 2026-2030: Phường Tự Lạn (đô thị) 0,00 0,00

720
Các khu dân cư xem kẹp (đấu giá quyền sử dụng đất; giãn 

dân, phát triển dân cư trên địa bàn phường)
ONT;ODT 8,00 8,00 X. Tự Lạn 3,70

B. ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN TẠI CÁC XÃ     921,34             -           921,34   124,17

1. Xã Việt Tiến 0,00 28,75
721 Khu dân cư thôn 6, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên ONT 5,00 5,00 X. Việt Tiến 1,25

722
Khu dân cư tại xã Việt Tiến, huyện Việt Yên (giáp đường 

vành đai IV xã Việt Tiến)
ONT 29,00 29,00 X. Việt Tiến 6,02

723
Khu dân cư tại xã Việt Tiến, huyện Việt Yên

(Khu 5,7,9 xã Việt Tiến)
ONT 30,00 30,00 X. Việt Tiến 6,30

724 Khu dân cư tại thôn Hà, xã Việt Tiến ONT 14,30 14,30 X. Việt Tiến 2,86

725 Khu dân cư tại xã Việt Tiến ONT 10,00 10,00 X. Việt Tiến 2,50

726
Khu dân cư mới Việt Tiến, Hương Mai (Quy mô dự án 

36,1ha, trong đó Việt Tiến 19,3ha, xã Hương Mai 16,8ha)
ONT 19,30 19,30 X. Việt Tiến 4,95

727
Khu dân cư tại xã Việt Tiến, huyện Việt Yên

(KDC thôn Chàng, xã Việt Tiến)
ONT 15,00 15,00 X. Việt Tiến 3,12

728 Khu dân cư đường Vành đai 4, xã Việt Tiến, Hương Mai ONT 5,00 5,00 X. Việt Tiến 1,25

Các khu dân cư xem kẹp (đấu giá quyền sử dụng đất; giãn 

dân, phát triển dân cư trên địa bàn xã)
ONT 2,00 2,00 X. Việt Tiến 0,50

2. Xã Vân Hà 0,00 26,85

729 Khu dân cư mới Thổ Hà, xã Vân Hà ONT 5,26 5,26 X. Vân Hà 1,32

730

Khu đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quốc tế tại xã Vân Hà 

và xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên (Quy mô 378 ha; Đất khu 

dân cư 182 ha, trong đó đất khu dân cư hiện trạng 95 ha, đất 

khu dân cư là 87 ha)

ONT 378,00 378,00 X. Vân Hà, Tiên Sơn 20,35

731 Khu dân cư tại xã Vân Hà, huyện Việt Yên ONT 14,90 14,90 X. Vân Hà 3,46

732 Xây dựng khu dân cư vùng thiên tai ONT 4,90 4,90 X. Vân Hà 1,23

733
Các khu dân cư xem kẹp (đấu giá quyền sử dụng đất; giãn 

dân, phát triển dân cư trên địa bàn xã)
ONT 2,00 2,00 X. Vân Hà 0,50

3. Xã Tiên Sơn 0,00 19,45

734
Khu đô thị thuộc khu CN-ĐT-DV Hòa Yên (tổng thuộc Việt 

Yên 128 ha, trong đó đất đô thị: 10ha)
ONT 10,00 10,00 X. Tiên Sơn 2,50

735
Khu đô thị du lịch văn hóa và dịch vụ thương mại GBG (quy 

mô dự án 146ha)
ONT 146,00 146,00

X. Tiên Sơn, Ninh 

Sơn
12,32

736 Khu dân cư thôn Kim Viên, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên ONT 12,50 12,50 X. Tiên Sơn 3,13

737
Các khu dân cư xem kẹp (đấu giá quyền sử dụng đất; giãn 

dân, phát triển dân cư trên địa bàn xã)
ONT 5,00 5,00 X. Tiên Sơn 1,50

4. Xã Hương Mai 0,00 11,75

738
Khu dân cư mới Việt Tiến, Hương Mai (Quy mô dự án 

36,1ha, trong đó Việt Tiến 19,3ha, xã Hương Mai 16,8ha)
ONT 16,80 16,80 X. Hương Mai 4,20

739 Khu dân cư tại xã Hương Mai, huyện Việt Yên ONT 29,00 29,00 X. Hương Mai 6,05

740
Các khu dân cư xem kẹp (đấu giá quyền sử dụng đất; giãn 

dân, phát triển dân cư trên địa bàn xã)
ONT 5,00 5,00 X. Hương Mai 1,50

5. Xã Nghĩa Trung 0,00 4,90
741 Khu dân cư mới phía Nam xã Nghĩa Trung ONT 14,95 14,95 X. Nghĩa Trung 4,10

742
Các khu dân cư xem kẹp (đấu giá quyền sử dụng đất; giãn 

dân, phát triển dân cư trên địa bàn xã)
ONT 3,00 3,00 X. Nghĩa Trung 0,80

6. Xã Trung Sơn 0,00 11,11
743 Khu dân cư thôn Sơn Hải, xã Trung Sơn ONT 13,50 13,50 X. Trung Sơn 3,20

744 Khu dân cư thôn Sơn Quang, Tân Sơn, xã Trung Sơn ONT 10,00 10,00 X. Trung Sơn 2,50

745

Khu đô thị thuộc  Khu công nghiệp - Đô thị - dịch vụ Tự Lạn - 

 Bích Sơn - Trung Sơn (Quy mô 224 ha, trong đó: Khu đô thị 

- dịch vụ 22 ha)

ONT 22,00 22,00 X. Tự Lạn 5,00

Các khu dân cư xem kẹp (đấu giá quyền sử dụng đất; giãn 

dân, phát triển dân cư trên địa bàn xã)
ONT 1,50 1,50 X. Trung Sơn 0,41

7. Xã Minh Đức 0,00 12,99
746 Khu dân cư thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức ONT 2,70 2,70 X. Minh Đức 0,73

747 Khu dân cư tại xã Minh Đức ONT 6,40 6,40 X. Minh Đức 1,73

748 Khu dân cư mới xã Minh Đức ONT 7,00 7,00 X. Minh Đức 1,89

749
Khu đô thị thuộc Khu công nghiệp - Đô thị - dịch vụ Minh 

Đức - Ngọc Thiện (quy mô dự án 30 ha)
ONT 30,00 30,00 X. Minh Đức 8,10

750
Các khu dân cư xem kẹp (đấu giá quyền sử dụng đất; giãn 

dân, phát triển dân cư trên địa bàn xã)
ONT 2,00 2,00 X. Minh Đức 0,54

8. Xã Thượng Lan 0,00 8,39

751 Khu dân cư thôn Kim Sơn, xã Thượng Lan ONT 0,20 0,20 X. Thượng Lan 0,05

752
Khu dân cư thôn Thượng, thôn Bói, thôn Hà Thượng  xã 

Thượng Lan  
ONT 5,00 5,00 X. Thượng Lan 1,25

753 Khu dân cư mới xã Thượng Lan ONT 34,63 34,63 X. Thượng Lan 4,67

754 Khu dân cư các thôn Hà Thượng, thôn Chằm ONT 7,50 7,50 X. Thượng Lan 1,88

755
Các khu dân cư xem kẹp (đấu giá quyền sử dụng đất; giãn 

dân, phát triển dân cư trên địa bàn xã)
ONT 2,00 2,00 X. Thượng Lan 0,54

XI Đất trụ sở cơ quan 10,65           -            10,65   

756  Xây dựng trụ sở mới bảo hiểm xã hội huyện Việt Yên  TSC 0,50          0,50   TT Bích Động

757 Xây dựng trụ sở thi hành án huyện Việt Yên  TSC 0,45          0,45   TT Bích Động

758 Xây dựng Trụ sở mới Tòa án nhân dân huyện  TSC 0,90          0,90   TT Bích Động

759 Xây dựng trụ sở trung tâm văn hóa huyện  TSC 0,50          0,50   TT Bích Động

760 Xây dựng trụ sở Đài phát thanh huyện  TSC 0,50          0,50   TT Bích Động

761
Đất trụ sở cơ quan (đất trụ sở Hải quan Khu công nghiệp 

Đình Trám)
 TSC 1,00          1,00   TT Nếnh

762 Đất ban quản lý khu công nghiệp Đình Trám  TSC 0,60          0,60   TT Nếnh

763 Xây dựng mở rộng UBND xã Minh Đức  TSC 0,50          0,50   X. Minh Đức

764 Xây dựng mở rộng trụ sở UBND thị trấn  TSC 0,30          0,30   TT Bích Động

765 Xây dựng mở rộng trụ sở UBND thị trấn Nếnh  TSC 0,70          0,70   TT Nếnh

766 Xây dưng mới trụ sở UBND xã  TSC 0,70          0,70   X. Tự Lạn

767 Xây dựng trụ sở UBND xã (chuyển vị trí)  TSC 1,00          1,00   X. Ninh Sơn

768 Xây dựng trụ sở UBND xã (chuyển vị trí)  TSC 0,80          0,80   X. Vân Hà

769 Xây dựng mở rộng trụ sở  UBND xã  TSC 0,50          0,50   X. Việt Tiến

770 Xây dựng mới trụ sở UBND xã  TSC 0,90          0,90   X. Tiên Sơn

771 Xây dựng trụ sở UBND xã (chuyển vị trí)  TSC 0,80          0,80   X. Nghĩa Trung

XII Đất tín ngưỡng         4,24             -              4,24   
772 Mở rộng đất Đình thôn Nam Ngạn TIN 0,50          0,50   X. Quang Châu

773 Quỹ đất dự trữ mở rộng đất tín ngưỡng TIN 3,54          3,54   Toàn huyện

774 Xây dựng mở rộng đình Khả Lý Thượng TIN 0,20          0,20   X. Quảng Minh

XIII Đất nông nghiệp       70,38             -            70,38   
775 Khu nông nghiệp công nghệ cao và xưởng sơ chế 1,50          1,50   X. Việt Tiến

776 Chuyển mục đích đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm 9,80          9,80   Toàn huyện

777 Chuyển mục đích đất lúa sang nuôi trồng thủy sản 9,80          9,80   Toàn huyện

778 Dự án nuôi trồng thuỷ sản thôn Kim Sơn 4,50          4,50   X. Tiên Sơn

779
Chuyển đổi đất rừng sản xuất sang rừng phòng hộ (khu chùa 

Bổ Đà xã Tiên Sơn)
7,26          7,26   X. Tiên Sơn

780 Dự án trồng các cây dược liệu (thôn Kim Sơn) 9,90          9,90   X. Tiên Sơn

781 Xây dựng khu chế biến thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp 0,42          0,42   X. Minh Đức

782 Xây dựng khu sản suất và buôn bán hoa lan 0,65          0,65   X. Quảng Minh

783 Xây dựng trang trại giáp ngòi Cầu Sim thôn Như Thiết 2,00          2,00   X. Hồng Thái

784 Xây dựng khu sơ chế và bảo quản sản phẩm nông nghiệp 0,20          0,20   X. Tự Lạn

785
Quy hoạch đất nông nghiệp khác  (Khu Đồng Bộ Đội - thôn 

Râm)
0,50          0,50   X. Tự Lạn

786 Xây dựng khu sơ chế và bảo quản sản phẩm nông nghiệp 1,20          1,20   TT Bích Động

787 Xây dựng khu sơ chế và bảo quản sản phẩm nông nghiệp 0,45          0,45   X. Thượng Lan

788 Dự án nuôi cấy đông trùng hạ thảo công nghệ cao DUCA 1,20          1,20   X. Thượng Lan

789 Trang trại chăn nuôi gia cầm Hồ Màu (thôn Yên Viên ) 1,00          1,00   X. Vân Hà

790
Khu Nông nghiệp sinh thái công nghệ cao, trồng hoa nhài, 

nghỉ dưỡng, tâm linh
20,00        20,00   X. Minh Đức

Ghi chúSTT HẠNG MỤC Mã 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 

Địa điểm 


